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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 19/2017/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

Quy định nội dung, phương pháp và trình tự 
thực hiện nghiên cứu phụ tải điện 

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Điện lực; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định nội dung, phương 
pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên 
cứu phụ tải điện của hệ thống điện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: 
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1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

2. Đơn vị phân phối điện. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Biểu đồ phụ tải điện là biểu đồ thể hiện đặc tính tiêu thụ điện theo thời gian 
của hệ thống điện, thành phần phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và phân nhóm phụ 
tải điện. 

2. Biểu đồ phụ tải điện thực là biểu đồ phụ tải điện được xây dựng trên cơ sở 
số liệu thu thập và tính toán của mẫu phụ tải điện. 

3. Biểu đồ phụ tải điện điển hình là biểu đồ phụ tải điện của ngày điển hình 
cho tuần, tháng, năm. 

4. Biểu đồ phụ tải điện chuẩn hóa đơn vị là biểu đồ phụ tải điện theo giá trị 
tương đối, được quy đổi theo tổng điện năng thương phẩm trong chu kỳ nghiên 
cứu phụ tải điện. 

5. Bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu phụ tải điện là bộ dữ liệu chứa thông tin về 
mẫu phụ tải điện, số liệu đo đếm tiêu thụ điện của các mẫu phụ tải điện và hệ 
thống điện, kết quả tính toán biểu đồ phụ tải điện. 

6. Dải phụ tải điện là tập hợp các phụ tải điện trong cùng một dải công suất 
hoặc điện năng tiêu thụ trong từng nhóm phụ tải điện hay phân nhóm phụ tải điện. 

7. Dự báo nhu cầu phụ tải điện là hoạt động tính toán, ước lượng và đánh giá 
xu hướng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng và nhu cầu của phụ tải điện được cung 
cấp điện từ hệ thống điện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.  

8. Đơn vị phân phối điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện 
lực lĩnh vực phân phối điện và bán lẻ điện, bao gồm: 

a) Tổng công ty Điện lực; 

b) Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là 
Công ty Điện lực tỉnh) trực thuộc Tổng công ty Điện lực. 

9. Mẫu phụ tải điện là phụ tải điện có chế độ tiêu thụ điện đặc trưng cho một 
phân nhóm phụ tải, nhóm phụ tải điện, được tính toán theo lý thuyết xác suất thống 
kê với độ tin cậy và sai số biên tính toán nằm trong phạm vi cho phép. 
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10. Ngày điển hình là ngày được chọn có chế độ tiêu thụ điện đặc trưng của 
phụ tải điện trong một khoảng thời gian nhất định. Ngày điển hình bao gồm ngày 
điển hình của ngày làm việc, ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), ngày lễ (nếu có) 
cho năm, tháng và tuần. 

11. Nghiên cứu phụ tải điện là hoạt động thu thập, phân tích và đánh giá đặc 
tính tiêu thụ điện của phụ tải điện, bao gồm xu hướng, hành vi, thói quen tiêu thụ 
điện và sự đóng góp vào biểu đồ phụ tải hệ thống điện của mỗi thành phần phụ tải 
điện, nhóm phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện và khách hàng sử dụng điện. 

12. Nhóm phụ tải điện là tập hợp các phụ tải điện có đặc tính tiêu thụ điện 
tương đồng nhau, thuộc các thành phần phụ tải điện, được quy định chi tiết tại Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

13. Phụ tải điện phi dân dụng là phụ tải điện thuộc các thành phần phụ tải điện 
Công Nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ, Nông nghiệp - Lâm nghiệp - 
Thủy sản, Nhà hàng - Khách sạn và các hoạt động khác. 

14. Phụ tải điện dân dụng là phụ tải điện thuộc thành phần phụ tải điện Sinh hoạt. 

15. Phân nhóm phụ tải điện là tập hợp các phụ tải điện có đặc tính tiêu thụ 
điện tương đồng nhau, thuộc các nhóm phụ tải điện được quy định chi tiết tại Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

16. Số liệu đo đếm là giá trị điện năng đo được từ công tơ đo đếm, điện năng 
tính toán hoặc điện năng trên cơ sở ước tính từ số liệu đo đếm để phục vụ giao 
nhận và thanh toán. 

17. Thành phần phụ tải điện là phụ tải điện được phân loại theo cơ cấu tiêu thụ 
điện, bao gồm: Công Nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ, Nông nghiệp - 
Lâm nghiệp - Thủy sản, Sinh hoạt, Nhà hàng - Khách sạn và các hoạt động khác.  

Điều 4. Nội dung nghiên cứu phụ tải điện 

Nghiên cứu phụ tải điện bao gồm các công việc chính sau: 

1. Thiết kế chọn mẫu phụ tải điện. 

2. Thu thập, hiệu chỉnh số liệu tiêu thụ điện năng của mẫu phụ tải điện. 

3. Xây dựng và phân tích biểu đồ phụ tải điện của phân nhóm phụ tải điện, 
nhóm phụ tải điện và các thành phần phụ tải điện. 

4. Dự báo biểu đồ phụ tải điện. 
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Điều 5. Ứng dụng kết quả nghiên cứu phụ tải điện 

1. Xây dựng và đề xuất cơ cấu biểu giá điện phù hợp với từng đối tượng khách 
hàng sử dụng điện. 

2. Đánh giá tiềm năng, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình quản 
lý nhu cầu điện, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

3. Hỗ trợ công tác dự báo nhu cầu phụ tải điện phục vụ vận hành hệ thống 
điện, thị trường điện và xây dựng kế hoạch phát triển lưới điện để đáp ứng nhu cầu 
phụ tải điện.  

 
Chương II 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHỌN MẪU PHỤ TẢI ĐIỆN 
 

Mục 1 
CHỌN MẪU PHỤ TẢI ĐIỆN PHI DÂN DỤNG 

 
Điều 6. Trình tự thực hiện chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng 

1. Phân tích và phân loại phụ tải điện phi dân dụng. 

2. Xác định biến mục tiêu phục vụ tính toán chọn mẫu phụ tải điện. 

3. Phân tích, tách dải phụ tải điện. 

4. Tính toán số lượng mẫu phụ tải điện. 

5. Lựa chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng. Trường hợp các phụ tải điện phi 
dân dụng đã được trang bị công tơ đo đếm thu thập số liệu từ xa, Đơn vị phân phối 
điện sử dụng các số liệu này để thực hiện tính toán, chọn mẫu phụ tải điện. 

Điều 7. Phân tích và phân loại phụ tải điện phi dân dụng 

1. Các yếu tố cần xem xét khi thực hiện phân tích và phân loại phụ tải điện phi 
dân dụng bao gồm: 

a) Tính đặc trưng cho phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành 
phần phụ tải điện;  

b) Cấp điện áp đấu nối của phụ tải điện; 

c) Yếu tố địa lý, mùa, thời tiết; 

d) Những thông tin cần thiết khác đặc trưng cho mỗi nhóm phụ tải điện và 
phân nhóm phụ tải điện. 
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2. Quá trình phân loại phụ tải điện phi dân dụng bao gồm: 

a) Phân loại phụ tải điện theo các phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện 
và thành phần phụ tải điện;  

b) Phân loại phụ tải điện trong phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện theo 
cấp điện áp đấu nối, khu vực địa lý, mùa vụ và các yếu tố đặc trưng khác (nếu có); 

c) Danh sách thành phần phụ tải điện được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Danh sách nhóm phụ tải điện và phân nhóm phụ tải điện phục vụ công tác 
nghiên cứu phụ tải điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn trên cơ sở hiện 
trạng của hệ thống điện, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ cấu phụ tải điện và hướng dẫn 
tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.  

3. Lập Danh sách các phân nhóm phụ tải điện,nhóm phụ tải điện và thành phần 
phụ tải điện phi dân dụng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Điều 8. Xác định biến mục tiêu phục vụ tính toán chọn mẫu phụ tải điện 
phi dân dụng  

1. Biến mục tiêu là tham số thể hiện đặc tính tiêu thụ điện của mỗi phân nhóm 
phụ tải điện và nhóm phụ tải điện phi dân dụng được sử dụng trong tính toán độ 
lệch chuẩn và số lượng mẫu phụ tải điện phi dân dụng tối thiểu. 

2. Biến mục tiêu được lựa chọn trên cơ sở một trong các thông số sau: 

a) Công suất phụ tải điện tại thời điểm công suất cực đại trong năm của hệ 
thống điện; 

b) Công suất phụ tải điện tại thời điểm cao điểm sáng hoặc cao điểm tối của 
các ngày có công suất cực đại trong năm của hệ thống điện; 

c) Điện năng thương phẩm theo thời gian (TOU); 

d) Điện năng thương phẩm của cả năm của phụ tải điện phi dân dụng. 

Điều 9. Phân tích, tách dải phụ tải điện theo biến mục tiêu 

Việc phân tích, tách dải phụ tải điện theo biến mục tiêu cho từng phân nhóm 
phụ tải điện, nhóm phụ tải điện phi dân dụng thực hiện như sau: 

1. Xác định số lượng và đánh giá tỷ trọng, quy mô công suất hoặc điện năng 
tiêu thụ đối với từng phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện phi dân dụng.  
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2. Sử dụng phương pháp Dalenius-Hodges để xây dựng biểu đồ phân bổ phụ 
tải điện theo công suất hoặc điện năng tiêu thụ, xác định điểm ngắt quãng tối ưu để 
tách dải công suất hoặc điện năng tiêu thụ. Chi tiết phương pháp Dalenius-Hodges 
quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.  

3. Kết quả phân tích, tách dải công suất hoặc điện năng tiêu thụ cho từng phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện phi dân dụng phải bao gồm:  

a) Số lượng dải và số lượng phụ tải điện trong từng dải phụ tải điện; 

b) Giá trị công suất hoặc điện năng tiêu thụ trung bình của từng dải phụ tải điện; 

c) Độ lệch chuẩn của từng dải phụ tải điện.  

Điều 10. Tính toán số lượng mẫu phụ tải điện phi dân dụng 

Việc tính toán số lượng mẫu phụ tải điện phi dân dụng cho từng dải phụ tải điện 
thực hiện theo các bước sau: 

1. Xác định tiêu chí chọn mẫu phụ tải điện tham gia nghiên cứu phụ tải điện. 

2. Loại bỏ các dải phụ tải điện có tổng công suất hoặc điện năng tiêu thụ nhỏ 
hơn 1% so với tổng công suất hoặc điện năng tiêu thụ của một phân nhóm phụ tải 
điện hoặc nhóm phụ tải điện. 

3. Lựa chọn một trong các phương pháp tính toán số lượng mẫu phụ tải điện 
cho các dải phụ tải điện còn lại. Các phương pháp tính toán bao gồm: 

a) Phương pháp hàm phân bố chuẩn;  

b) Phương pháp trung bình đơn vị (MPU - Mean Per Unit);  

c) Phương pháp tỷ lệ phân ly (SR - Seperate Ratio); 

d) Phương pháp tỷ lệ kết hợp (CR - Combined Ratio). 

Chi tiết các phương pháp tính toán số lượng mẫu phụ tải điện tương ứng với 
các dải phụ tải điện quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Xác định giá trị độ tin cậy và sai số biên phục vụ tính toán số lượng mẫu 
phụ tải điện. 

5. Tính toán số lượng mẫu phụ tải điện của từng dải phụ tải điện. 

6. Tổng hợp, lập bảng thống kê số lượng mẫu phụ tải điện trong từng phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện. 
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Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị trong chọn mẫu phụ tải điện phi 
dân dụng 

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Định kỳ hàng năm, rà soát, hoàn thiện tiêu chí lựa chọn mẫu phụ tải điện phi 
dân dụng áp dụng chung cho các Đơn vị phân phối điện và báo cáo Cục Điều tiết 
điện lực; 

b) Xác định đặc tính kỹ thuật của hệ thống thiết bị thu thập số liệu đo đếm và 
quản lý, giám sát việc đầu tư, lắp đặt thiết bị cho mẫu phụ tải điện phi dân dụng để 
thực hiện nghiên cứu phụ tải điện trong phạm vi toàn quốc; 

c) Ban hành danh sách nhóm phụ tải điện và phân nhóm phụ tải điện theo quy 
định tại Điểm d Khoản 2 Điều 7 Thông tư này để các Đơn vị phân phối điện áp 
dụng thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc. 

2. Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm: 

a) Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng, danh sách nhóm 
phụ tải điện và phân nhóm phụ tải điện được quy định tại Khoản 1 Điều này, thực 
hiện tính toán, lựa chọn và quản lý số lượng mẫu phụ tải điện phi dân dụng trong 
phạm vi quản lý; 

b) Phân bổ số lượng mẫu phụ tải điện phi dân dụng cho các Công ty Điện lực 
tỉnh (nếu có) trong phạm vi quản lý; 

c) Lập Danh sách mẫu phụ tải điện phi dân dụng trong phạm vi quản lý, bao 
gồm các thông tin: Tên phụ tải điện, địa chỉ, cấp điện áp, dải phụ tải điện, phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện; 

d) Lập Danh sách mẫu phụ tải điện phi dân dụng dự phòng trong trường hợp 
cần thay thế; 

đ) Thực hiện đầu tư, lắp đặt thiết bị thu thập số liệu đo đếm điện năng của 
mẫu phụ tải điện phi dân dụng để thực hiện nghiên cứu phụ tải điện trong phạm 
vi quản lý. 

3. Công ty Điện lực tỉnh có trách nhiệm: 

a) Lập Danh sách mẫu phụ tải điện phi dân dụng trong phạm vi quản lý theo số 
lượng mẫu do Tổng công ty Điện lực phân bổ, bao gồm các thông tin: Tên phụ tải 
điện, địa chỉ, cấp điện áp, dải phụ tải điện, phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải 
điện, thành phần phụ tải điện; 
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b) Lập Danh sách mẫu phụ tải điện phi dân dụng dự phòng trong trường hợp 
cần thay thế; 

c) Thực hiện đầu tư, lắp đặt thiết bị thu thập số liệu đo đếm điện năng của 
mẫu phụ tải điện phi dân dụng để thực hiện nghiên cứu phụ tải điện trong phạm 
vi quản lý.  

 
Mục 2 

CHỌN MẪU PHỤ TẢI ĐIỆN DÂN DỤNG 
 
Điều 12. Tính toán, lựa chọn mẫu phụ tải điện dân dụng 

1. Các yếu tố cần xem xét khi tính toán và phân loại nhóm phụ tải điện dân 
dụng bao gồm:  

a) Yếu tố địa lý (vùng, miền); 

b) Phân bố theo khu vực (nông thôn, thành thị); 

c) Yếu tố thời tiết (mùa); 

d) Mức độ điện khí hóa và mức sử dụng điện sinh hoạt của các hộ gia đình 
hoặc các yếu tố đặc trưng khác trong từng nhóm phụ tải điện dân dụng. 

2. Thực hiện quá trình tính toán, phân loại phụ tải điện dân dụng theo thứ tự sau: 

a) Phân loại các nhóm phụ tải điện dân dụng theo khu vực nông thôn và thành 
thị để phân biệt mức độ điện khí hóa và mức sử dụng điện sinh hoạt theo cơ cấu 
biểu giá bán lẻ điện hiện hành; 

b) Lựa chọn số lượng mẫu phụ tải điện dân dụng đảm bảo tính đại diện cho 
từng nhóm phụ tải điện dân dụng; 

c) Lập Danh sách các phụ tải điện dân dụng được chọn làm mẫu bao gồm: Tên 
phụ tải điện, địa chỉ, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện; 

d) Lập Danh sách mẫu phụ tải điện dân dụng dự phòng trong trường hợp cần 
thay thế. 

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị trong chọn mẫu phụ tải điện dân dụng 

1. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm: 

a) Tính toán, thiết kế và lập Danh sách mẫu phụ tải điện dân dụng trong phạm 
vi quản lý theo quy định tại Điều 12 Thông tư này; 
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b) Thực hiện đầu tư, lắp đặt thiết bị thu thập số liệu đo đếm của mẫu phụ tải 
điện dân dụng trong phạm vi quản lý;  

c) Quản lý, giám sát thiết bị thu thập số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện 
dân dụng;  

d) Tổng hợp mẫu phụ tải điện dân dụng trong phạm vi quản lý; 

đ) Báo cáo và cung cấp Danh sách mẫu phụ tải điện dân dụng trong phạm vi 
quản lý theo phân cấp cho Tổng công ty Điện lực hoặc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:  

a) Tổng hợp mẫu phụ tải điện dân dụng trong phạm vi toàn quốc; 

b) Xác định đặc tính kỹ thuật của hệ thống thiết bị để thực hiện nghiên cứu phụ 
tải điện và quản lý, giám sát việc đầu tư, lắp đặt thiết bị thu thập số liệu đo đếm 
của mẫu phụ tải điện dân dụng trong phạm vi toàn quốc. 

 
Chương III 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THU THẬP, HIỆU CHỈNH SỐ LIỆU ĐO ĐẾM, 
XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỆN 

 
Mục 1 

THU THẬP VÀ HIỆU CHỈNH SỐ LIỆU ĐO ĐẾM  
 
Điều 14. Thu thập số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện 

Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm thu thập hàng ngày số liệu đo đếm của 
mẫu phụ tải điện được lựa chọn theo chu kỳ đo 30 phút. 

Điều 15. Cách xác định lỗi số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện 

1. Kiểm tra từ thời điểm bắt đầu đợt đọc số liệu đến thời điểm kết thúc đợt đọc 
số liệu. 

2. Kiểm tra số liệu điện năng mang giá trị bằng không (“0”). 

3. Kiểm tra trạng thái thông báo (phát hiện các nghi ngờ cần kiểm tra). 

4. Kiểm tra, so sánh giá trị tổng điện năng theo chu kỳ đo của phụ tải điện với 
tổng điện năng thương phẩm đo đếm định kỳ hàng tháng. 

5. Kiểm tra giá trị số liệu đo đếm công tơ so với ngưỡng tiêu thụ điện của mẫu 
phụ tải điện. 
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6. Kiểm tra và so sánh với số liệu điện năng thương phẩm tháng trước hoặc 
tháng cùng kỳ năm trước. 

7. Kiểm tra và so sánh với số liệu phụ tải điện đỉnh tháng trước hoặc tháng 
cùng kỳ năm trước. 

8. Kiểm tra hệ số phụ tải điện. 

Điều 16. Hiệu chỉnh và ước lượng số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện 

1. Hiệu chỉnh và ước lượng số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện được thực 
hiện khi xác định số liệu đo đếm được thu thập bị lỗi theo quy định tại Điều 15 
Thông tư này. 

2. Trên cơ sở xác định được lỗi số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện, tùy theo 
dạng lỗi số liệu, sử dụng một trong các phương pháp hiệu chỉnh và ước lượng số 
liệu đo đếm sau: 

a) Nội suy tuyến tính: Nội suy từ đường đặc tính xu thế tiêu thụ điện; 

b) Ngày tương đồng: Sử dụng dữ liệu ngày tương đồng của tuần hiện tại hoặc 
tuần trước; 

c) Tự động ước lượng: Sử dụng trong trường hợp dữ liệu bị thiếu không 
quá 07 ngày; 

d) Kiểm tra trực quan đồ thị: Biết được dữ liệu bị sai và quyết định về dữ liệu 
được ước lượng; 

đ) Hiệu chỉnh ước lượng số liệu thủ công: Sử dụng khi dữ liệu bị thiếu nhiều 
hơn 07 ngày; 

e) Hiệu chỉnh ước lượng giá trị trung bình các tuần của ngày tham chiếu: Căn 
cứ vào dữ liệu của 04 tuần gần nhất. 

3. Các số liệu đo đếm phụ tải điện mẫu sau khi được hiệu chỉnh, ước lượng 
phải được lưu trữ để tạo lập Bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu phụ tải điện. 

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị trong thu thập và hiệu chỉnh số liệu 
đo đếm 

1. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm: 

a) Thu thập, hiệu chỉnh số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện và quản lý, lưu trữ 
số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện và Bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu phụ tải điện 
trong phạm vi quản lý; 
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b) Truyền số liệu đo đếm đã hiệu chỉnh của mẫu phụ tải điện về Tổng công ty 
Điện lực hoặc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo phân cấp để xây dựng Bộ cơ sở 
dữ liệu nghiên cứu phụ tải điện của Tổng công ty Điện lực và quốc gia. 

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm quản lý, lưu trữ Bộ cơ sở dữ 
liệu nghiên cứu phụ tải điện quốc gia, đảm bảo để Đơn vị vận hành hệ thống điện 
và thị trường điện, Đơn vị phân phối điện có quyền truy cập, sử dụng cơ sở dữ 
liệu này.  

 
Mục 2 

XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỆN  
 
Điều 18. Phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải điện  

Xây dựng biểu đồ phụ tải điện trong nghiên cứu phụ tải điện được thực hiện 
bằng cách sử dụng kết hợp giữa hai phương pháp từ dưới lên (Bottom-up) và 
phương pháp từ trên xuống (Top-down), cụ thể như sau: 

1. Phương pháp từ dưới lên là phương pháp chính để thực hiện nghiên cứu phụ 
tải điện: Số liệu đo đếm, tiêu thụ điện quá khứ của mẫu phụ tải điện được thu thập, 
tổng hợp làm số liệu đầu vào để xây dựng biểu đồ phụ tải điện cho mẫu phụ tải 
điện, phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện và hệ 
thống điện. 

2. Phương pháp từ trên xuống là phương pháp được sử dụng để hỗ trợ kiểm 
chứng, hiệu chỉnh kết quả xây dựng biểu đồ phụ tải điện của phương pháp từ dưới 
lên có xét đến các yếu tố về phát triển kinh tế, xã hội: Số liệu đo đếm, tiêu thụ điện 
quá khứ của hệ thống điện, phụ tải điện được thu thập để đối chiếu, hiệu chỉnh kết 
quả xây dựng biểu đồ phụ tải điện của hệ thống điện, thành phần phụ tải điện, 
nhóm phụ tải điện và phân nhóm phụ tải điện đã được thực hiện từ phương pháp 
nghiên cứu phụ tải điện từ dưới lên. 

Điều 19. Xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị  

1. Biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, năm) của phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện được xây dựng 
bằng cách tính toán, tổng hợp biểu đồ phụ tải điện chuẩn hóa đơn vị (tháng, năm) 
của từng mẫu phụ tải điện tương ứng. 
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2. Trình tự xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, 
năm) của phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện 
thực hiện như sau: 

a) Bước 1: Xây dựng biểu đồ phụ tải điện chuẩn hóa đơn vị (tháng, năm) của 
từng mẫu phụ tải điện bằng cách chia biểu đồ phụ tải điện của mẫu phụ tải điện từ 
số liệu đo đếm thu thập được theo tháng, năm cho điện năng thương phẩm tháng, 
năm của mẫu phụ tải điện đó;  

b) Bước 2: Xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, 
năm) của từng phân nhóm phụ tải điện bằng cách trung bình cộng biểu đồ phụ tải 
điện chuẩn hóa đơn vị (tháng, năm) của các mẫu phụ tải điện thuộc phân nhóm phụ 
tải điện đó;  

c) Bước 3: Xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, 
năm) của từng nhóm phụ tải điện bằng cách trung bình cộng biểu đồ phụ tải điện 
trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, năm) của các phân nhóm phụ tải điện thuộc 
nhóm phụ tải điện đó;  

d) Bước 4: Xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, 
năm) của từng thành phần phụ tải điện bằng cách trung bình cộng các biểu đồ phụ 
tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, năm) của các nhóm phụ tải điện thuộc 
thành phần phụ tải điện đó; 

đ) Bước 5: Xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, 
năm) của Đơn vị phân phối điện, hệ thống điện miền và hệ thống điện quốc gia 
bằng cách trung bình cộng các biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị 
(tháng, năm) của các thành phần phụ tải điện tương ứng với phạm vi của Đơn vị 
phân phối điện, hệ thống điện miền và hệ thống điện quốc gia. 

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm lưu trữ 
biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị tháng, năm của phân nhóm phụ 
tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện và của Đơn vị phân phối điện, 
hệ thống điện miền, hệ thống điện quốc gia vào Bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu phụ 
tải điện. 

Điều 20. Xây dựng biểu đồ phụ tải điện thực  

1. Biểu đồ phụ tải điện thực (tháng, năm) của phân nhóm phụ tải điện được 
xây dựng bằng cách nhân biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị (tháng, 
năm) với số liệu điện năng thương phẩm (tháng, năm) của phân nhóm phụ tải điện 
tương ứng.  
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2. Biểu đồ phụ tải điện thực (tháng, năm) của nhóm phụ tải điện được xây 
dựng bằng cộng biểu đồ phụ tải điện thực (tháng, năm) của các phân nhóm phụ tải 
điện thuộc nhóm phụ tải điện đó.  

3. Biểu đồ phụ tải điện thực (tháng, năm) của thành phần phụ tải điện được xây 
dựng bằng cách cộng biểu đồ phụ tải điện thực (tháng, năm) của các nhóm phụ tải 
điện thuộc thành phần phụ tải điện đó. 

4. Biểu đồ phụ tải điện thực (tháng, năm) của Đơn vị phân phối điện, hệ thống 
điện miền và hệ thống điện quốc gia được xây dựng bằng cách cộng biểu đồ phụ 
tải điện thực (tháng, năm) của các thành phần phụ tải điện tương ứng với phạm vi 
của Đơn vị phân phối điện, hệ thống điện miền và hệ thống điện quốc gia. 

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm lưu trữ 
biểu đồ phụ tải điện thực (tháng, năm) của phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải 
điện, thành phần phụ tải điện và của Đơn vị phân phối điện, hệ thống điện miền, hệ 
thống điện quốc gia vào Bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu phụ tải điện. 

Điều 21. Xây dựng biểu đồ phụ tải điện điển hình  

1. Biểu đồ phụ tải điện điển hình của ngày làm việc (tháng, năm) của phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện và của Đơn vị phân 
phối điện, hệ thống điện miền, hệ thống điện quốc gia được xây dựng bằng cách 
trung bình cộng biểu đồ phụ tải điện thực các ngày làm việc (tháng, năm) của phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện và của Đơn vị phân 
phối điện, hệ thống điện miền, hệ thống điện quốc gia. 

2. Biểu đồ phụ tải điện điển hình của ngày nghỉ, ngày lễ (tháng, năm) của phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện và của Đơn vị phân 
phối điện, hệ thống điện miền, hệ thống điện quốc gia được xây dựng bằng cách 
trung bình cộng biểu đồ phụ tải điện thực các ngày nghỉ, ngày lễ (tháng, năm) của 
phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện và của Đơn vị 
phân phối điện, hệ thống điện miền, hệ thống điện quốc gia. 

Điều 22. Phân tích biểu đồ phụ tải điện  

1. Tổng hợp kết quả tính toán, xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn 
hóa đơn vị, biểu đồ phụ tải điện thực, biểu đồ phụ tải điện điển hình (tháng, năm) 
của phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện và của 
Đơn vị phân phối điện, hệ thống điện miền, hệ thống điện quốc gia theo quy định 
tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư này. 
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2. So sánh, đối chiếu kết quả xây dựng biểu đồ phụ tải điện của Đơn vị phân 
phối điện, hệ thống điện miền và hệ thống điện quốc gia theo quy định tại Khoản 1 
Điều này với biểu đồ phụ tải điện của Đơn vị phân phối điện, hệ thống điện miền, 
hệ thống điện quốc gia được xây dựng theo phương pháp từ trên xuống để hiệu 
chỉnh kết quả xây dựng biểu đồ phụ tải điện trong nghiên cứu phụ tải điện cho 
phù hợp.  

3. Phân tích, đánh giá tốc độ tăng trưởng điện năng thương phẩm của Đơn vị 
phân phối điện, hệ thống điện miền và hệ thống điện quốc gia chi tiết theo phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện so với năm trước. 

4. Đánh giá xu thế thay đổi biểu đồ phụ tải điện của phân nhóm phụ tải điện, 
nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn hoặc 
có tốc độ tăng trưởng cao. 

5. Đánh giá ảnh hưởng của phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và 
thành phần phụ tải điện tham gia vào công suất cực đại, cực tiểu của Đơn vị phân 
phối điện, hệ thống điện miền và hệ thống điện quốc gia bao gồm: Tần suất xuất 
hiện đỉnh, sự thay đổi của công suất cực đại, tỷ trọng đóng góp vào công suất cực 
đại, cực tiểu. So sánh với biểu đồ phụ tải điện thực tế của Đơn vị phân phối điện, 
hệ thống điện miền. 

6. Sự thay đổi của biểu đồ phụ tải điện (hệ số phụ tải điện và hệ số đồng thời) 
của phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện theo 
thời gian. 

7. Phân tích mối tương quan của xu thế thay đổi biểu đồ phụ tải điện của phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện với cơ cấu biểu 
giá bán điện, diễn biến về nhiệt độ, thời tiết, đặc tính vùng miền, các chỉ số về phát 
triển kinh tế, xã hội và các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh khác. 

Điều 23. Trách nhiệm của các đơn vị trong xây dựng, phân tích biểu đồ 
phụ tải điện 

1. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm xây dựng, phân tích biểu đồ phụ tải 
điện (tháng, năm) trong phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21 
và Điều 22 Thông tư này. 

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, phân tích biểu đồ 
phụ tải điện (tháng, năm) của hệ thống điện quốc gia và ba miền theo quy định tại 
Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Thông tư này. 
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Mục 3 
DỰ BÁO BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỆN 

 
Điều 24. Phương pháp dự báo biểu đồ phụ tải điện 

Sử dụng kết hợp hai phương pháp từ trên xuống và từ dưới lên để dự báo xu 
hướng biểu đồ phụ tải điện, cụ thể như sau: 

1. Phương pháp từ trên xuống được sử dụng để dự báo xu hướng biểu đồ phụ 
tải điện (tháng, năm) của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền và Đơn vị 
phân phối điện, cụ thể: 

a) Sử dụng chuỗi số liệu biểu đồ phụ tải điện quá khứ để dự báo xu hướng biểu 
đồ phụ tải điện; 

b) Hiệu chỉnh kết quả dự báo xu hướng biểu đồ phụ tải điện phù hợp khi xét 
đến sự ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết, tốc độ tăng trưởng kinh tế, dân số và hệ 
số đàn hồi. 

2. Phương pháp từ dưới lên được sử dụng để dự báo xu hướng biểu đồ phụ tải 
điện từng phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện 
của Đơn vị phân phối điện, hệ thống điện miền và hệ thống điện quốc gia, cụ thể: 

a) Dự báo tăng trưởng điện thương phẩm của từng phân nhóm phụ tải điện, 
nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện (tháng, năm) có xét đến sự ảnh 
hưởng của các yếu tố sau: Sự xuất hiện phụ tải điện mới, sự phát triển và tích hợp 
các dạng nguồn điện năng lượng tái tạo phân tán trong các khách hàng sử dụng 
điện, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình 
sản xuất, tốc độ hiện đại hóa công nghệ các thiết bị sử dụng điện, các giải pháp, 
chương trình về tiết kiệm điện năng và quản lý nhu cầu điện được áp dụng; 

b) Trên cơ sở kết quả xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn 
vị (tháng, năm) và dự báo tăng trưởng điện thương phẩm (tháng, năm) để dự báo 
xu hướng biểu đồ phụ tải điện (tháng, năm) của từng phân nhóm phụ tải điện, 
nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện của Đơn vị phân phối điện, hệ thống 
điện miền và hệ thống điện quốc gia. 

3. So sánh kết quả dự báo xu hướng biểu đồ phụ tải điện của hai phương pháp 
nêu trên theo phạm vi tương ứng để phân tích và xác định kết quả dự báo xu hướng 
biểu đồ phụ tải điện (tháng, năm) phù hợp. 
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Điều 25. Nội dung dự báo biểu đồ phụ tải điện  

1. Phân tích, đánh giá xu hướng tăng trưởng phụ tải điện của Đơn vị phân phối 
điện và toàn hệ thống điện quốc gia chi tiết theo phân nhóm phụ tải điện, nhóm 
phụ tải điện và thành phần phụ tải điện so với năm trước. 

2. Đánh giá xu thế thay đổi của biểu đồ phụ tải điện của phân nhóm phụ tải 
điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn 
hoặc có tốc độ tăng trưởng cao. 

3. Phân tích sự thay đổi của biểu đồ phụ tải điện của phân nhóm phụ tải điện, 
nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện theo thời gian. 

4. Phân tích mối tương quan của xu thế thay đổi biểu đồ phụ tải điện của phân 
nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện với cơ cấu biểu 
giá bán điện, diễn biến về nhiệt độ, các chỉ số về phát triển kinh tế, xã hội và các 
yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh khác. 

Điều 26. Trách nhiệm của các đơn vị trong dự báo biểu đồ phụ tải điện 

1. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm dự báo biểu đồ phụ tải điện (tháng, 
năm) của hệ thống điện trong phạm vi quản lý để phục vụ dự báo phụ tải điện, lập 
kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối, xây dựng biểu giá điện và thực hiện 
các chương trình quản lý nhu cầu điện. 

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm dự báo biểu đồ phụ tải điện 
năm của hệ thống điện miền, hệ thống điện quốc gia để phục vụ xây dựng biểu giá 
điện và thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện. 

 
Chương IV 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU PHỤ TẢI ĐIỆN 
 
Điều 27. Báo cáo kết quả đánh giá mẫu phụ tải điện 

Trước ngày 01 tháng 02 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách 
nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực kết quả đánh giá mẫu phụ tải điện phục vụ 
nghiên cứu phụ tải điện năm trước và điều chỉnh cho năm hiện tại, bao gồm các 
nội dung: 

1. Rà soát, hoàn thiện tiêu chí lựa chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng. 

2. Công tác tính toán, thiết kế và lựa chọn mẫu phụ tải điện. 
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3. Đánh giá sự thay đổi (nếu có) về số lượng mẫu phụ tải điện so với năm 
trước của phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện. 

4. Đánh giá Danh sách mẫu phụ tải điện phi dân dụng do các Đơn vị phân phối 
điện lập so với tiêu chí lựa chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng. 

5. Danh sách nhóm phụ tải điện và phân nhóm phụ tải điện thực hiện nghiên 
cứu phụ tải điện. 

Điều 28. Báo cáo kết quả phân tích biểu đồ phụ tải điện 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm: 

1. Định kỳ trước ngày 01 tháng 02 hàng năm, báo cáo Cục Điều tiết điện lực 
kết quả phân tích biểu đồ phụ tải điện năm trước liền kề với các nội dung chính sau:  

a) Đánh giá kết quả thu thập, hiệu chỉnh số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện 
trong phạm vi quản lý và toàn quốc; 

b) Kết quả xây dựng và phân tích biểu đồ phụ tải điện của phân nhóm phụ tải 
điện, nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện, hệ thống điện thuộc phạm vi 
quản lý, hệ thống điện ba miền và quốc gia với các nội dung quy định tại Điều 22 
Thông tư này. 

2. Định kỳ trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, báo cáo Cục Điều tiết điện lực kết 
quả phân tích biểu đồ phụ tải điện 06 tháng đầu năm với các nội dung chính sau: 

a) Đánh giá kết quả thu thập, hiệu chỉnh số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện 
trong phạm vi quản lý và toàn quốc; 

b) Kết quả xây dựng và phân tích biểu đồ phụ tải điện từng tháng và tổng hợp 
phân tích biểu đồ phụ tải điện 06 tháng đầu năm của phân nhóm phụ tải điện, 
nhóm phụ tải điện, thành phần phụ tải điện, hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý, 
hệ thống điện ba miền và quốc gia với các nội dung quy định tại Điều 22 Thông 
tư này.  

Điều 29. Báo cáo kết quả dự báo biểu đồ phụ tải điện  

Trước ngày 01 tháng 9 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty 
Điện lực có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực về kết quả dự báo biểu đồ 
phụ tải điện thuộc phạm vi quản lý, hệ thống điện ba miền và quốc gia với các nội 
dung quy định tại Điều 25 Thông tư này. 
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Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 30. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện 
Thông tư này. 

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:  

a) Chỉ đạo các Đơn vị phân phối điện thực hiện Thông tư này; 

b) Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Thông tư này được ban hành, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn mẫu phụ tải điện phi 
dân dụng và báo cáo Cục Điều tiết điện lực để áp dụng chung cho các Đơn vị phân 
phối điện thực hiện nghiên cứu phụ tải điện từ năm 2018; 

c) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này được ban hành, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tổ chức xây dựng và trình Cục Điều tiết điện 
lực ban hành các Quy trình để hướng dẫn thực hiện Thông tư này, bao gồm: 

- Quy trình hướng dẫn trình tự chọn mẫu phụ tải điện; 

- Quy trình xác nhận, hiệu chỉnh và ước lượng số liệu đo đếm của mẫu phụ 
tải điện; 

- Quy trình phân tích và dự báo biểu đồ phụ tải điện; 

d) Tổ chức đào tạo, bố trí nhân lực hợp lý và trang bị các thiết bị phần cứng, 
phần mềm, cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu phụ tải điện. 

Điều 31. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2017. Thông tư 
số 33/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện hết 
hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn 
vị có liên quan báo cáo Cục Điều tiết điện lực để nghiên cứu, đề xuất và trình Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Trần Tuấn Anh 
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Phụ lục 1 
THÀNH PHẦN PHỤ TẢI ĐIỆN, NHÓM PHỤ TẢI ĐIỆN  

VÀ PHÂN NHÓM PHỤ TẢI ĐIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp,  
trình tự nghiên cứu phụ tải điện) 

 
Thành phần  
phụ tải điện 

Nhóm phụ tải điện Phân nhóm phụ tải điện 

1. Bơm tưới, tiêu nước, điều tiết nước, 
phân lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp,... 

2. Điện cấp cho lâm nghiệp bao gồm:  
- Các cơ sở sản xuất lâm nghiệp.  
- Các hoạt động chế biến phụ thuộc trong 
ngành lâm nghiệp: Trồng và chăm sóc 
rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng.  
- Hoạt động khai thác những sản phẩm 
từ rừng: Khai thác gỗ, tre, nứa và các 
lâm sản khác,… 

I. Nông nghiệp - 
Lâm nghiệp - 
Thủy sản 

 Nông nghiệp - 
Lâm nghiệp - 
Thủy sản 

3. Điện cấp cho thủy sản bao gồm: 
Điện dùng cho việc đánh bắt, nuôi 
trồng thủy sản và các hoạt động dịch 
vụ có liên quan khác 

1. Khai thác than 

2. Khai thác dầu thô, khí tự nhiên và 
các hoạt động dịch vụ phục vụ cho 
khai thác dầu và khí 

3. Khai thác quặng uranium, quặng thorium 
và quặng kim loại 

II. Công nghiệp - 
Xây dựng 

1. Khai khoáng 

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, cao 
lanh, khoáng hóa chất, khoáng phân 
bón, khai thác muối,…  
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Thành phần  
phụ tải điện 

Nhóm phụ tải điện Phân nhóm phụ tải điện 

1. Sản xuất thực phẩm bao gồm: Chế 
biến và bảo quản thịt, thủy sản và sản 
phẩm từ thịt, thủy sản; Chế biến rau 
quả, gia vị, nước chấm, nước sốt, dấm, 
các loại men thực phẩm; Sản xuất dầu, 
mỡ động vật, thực vật; Xay xát, sản 
xuất bột và sản xuất các sản phẩm từ 
bột: Bún, bánh, mỳ, miến...; Sản xuất 
chế biến thực phẩm khác: Bơ, sữa, 
bánh, kẹo, đường, ca cao, sôcôla, chè, 
cà phê; Sản xuất thức ăn gia súc, gia 
cầm, thủy sản; Chế biến thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh; Chế biến thực phẩm 
chuyên dùng cho người bệnh... 
2. Sản xuất đồ uống: Rượu, bia, nước 
khoáng, nước giải khát các loại 
3. Sản xuất thuốc lá, thuốc lào 
4. Sản xuất sợi, dệt vải và hoàn thiện 
sản phẩm dệt, sản xuất hàng đan, móc 
5. Sản xuất trang phục, nhuộm da lông 
thú (may mặc) 
6. Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi 
xách, yên đệm và giày dép 
7. Chế biến gỗ và sản xuất các sản 
phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất các sản 
phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện 
8. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

2. Chế biến 

9. Xuất bản, in và sao bản ghi các loại 
văn hóa phẩm như băng, đĩa nhạc 

 

3. Hóa chất 
1. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ 
tinh chế và nhiên liệu hạt nhân 
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Thành phần  
phụ tải điện 

Nhóm phụ tải điện Phân nhóm phụ tải điện 

2. Sản phẩm hóa chất, phân bón, thuốc 
trừ sâu, hóa chất khác dùng trong nông 
nghiệp; Sản xuất sơn, vécni, mực in, 
matít; Sản xuất thuốc, hóa dược và 
dược liệu; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng 
và các chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh 

 

3. Sản xuất các sản phẩm từ cao su và 
nhựa các loại 
1. Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng 
phi kim loại: Thủy tinh, các sản phẩm 
từ thủy tinh, đồ gốm, sứ, vật chịu lửa, 
gạch ngói, xi măng, vôi, vữa, bê tông và 
các sản phẩm khác từ xi măng, cát, tạo 
dáng và hoàn thiện đá, hắc ín, nhựa 
đường, bột đá, bột mài, hạt mài tự 
nhiên hoặc nhân tạo; sản xuất các sản 
phẩm từ amiăng 

4. Sản xuất sản 
phẩm từ khoáng 
phi kim loại khác 

2. Tái chế phế liệu, phế thải kim loại 
và phi kim loại 
1. Sản xuất các kim loại: Sắt, thép, kim 
loại màu và kim loại quý, đúc sắt thép, 
đúc kim loại màu 

5. Sản xuất kim 
loại 

2. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại 
1. Chế tạo máy móc thiết bị cho sản 
xuất và hoạt động văn phòng: Động cơ, 
tuabin, thiết bị văn phòng, máy tính 
2. Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện, 
dây điện, pin, ắc quy, đèn điện và thiết 
bị chiếu sáng 

 

6. Chế tạo máy và 
thiết bị 

3. Sản xuất radio, tivi, thiết bị truyền 
thông và các linh kiện điện tử 
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Thành phần  
phụ tải điện 

Nhóm phụ tải điện Phân nhóm phụ tải điện 

4. Sản xuất và lắp ráp các sản phẩm 
gia dụng: Quạt điện, bàn là, máy giặt, 
tủ lạnh... 
5. Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ 
chính xác, dụng cụ quang học và đồng 
hồ các loại 
6. Sản xuất xe có động cơ, rơ móc; sản 
xuất các phương tiện đi lại (xe đạp, xe 
máy); sản xuất và sửa chữa các phương 
tiện vận tải đường bộ, đường thủy, 
đường sắt và hàng không 

 

7. Sản xuất giường, tủ, bàn ghế và các 
sản phẩm khác (nhạc cụ, dụng cụ thể 
dục thể thao, đồ chơi giải trí) 
1. Sản xuất tập trung và phân phối khí 
đốt 
2. Sản xuất gas, phân phối nhiên liệu 
khí bằng đường ống 

7. Cung cấp và 
phân phối gas, 
nước 

3. Khai thác, lọc và phân phối nước 
1. San lấp mặt bằng 
2. Xây dựng 8. Xây dựng 
3. Lắp đặt thiết bị 

 

9. Hoạt động khác 
Các hoạt động sản xuất công nghiệp 
khác 
1. Các trung tâm mua bán, cửa hàng 
bán buôn, bán lẻ 1. Bán buôn, bán 

lẻ và cửa hàng sửa 
chữa 2. Các trung tâm, cửa hàng sửa chữa, 

bảo dưỡng vật phẩm tiêu dùng 
1. Hoạt động kinh doanh ngân hàng, 
bảo hiểm, tín dụng 

III. Thương mại - 
Dịch vụ 

2. Văn phòng/ 
Ngân hàng 2. Văn phòng giao dịch/đại diện các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước 
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Thành phần  
phụ tải điện 

Nhóm phụ tải điện Phân nhóm phụ tải điện 

1. Sinh hoạt thành 
thị 

Điện sinh hoạt của hộ gia đình dân cư 
thuộc thành thị 

IV. Sinh hoạt 
2. Sinh hoạt nông 
thôn 

Điện sinh hoạt của hộ gia đình dân cư 
thuộc nông thôn, miền núi, hải đảo, 
vùng sâu, vùng xa 

1. Nhà hàng Cửa hàng ăn, uống, giải khát 
1. Khách sạn 
2. Làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ 
du lịch 
3. Nhà nghỉ: Nhà có phòng cho khách 
du lịch thuê 

V. Nhà hàng - 
Khách sạn 2. Khách sạn, cơ 

sở du lịch 

4. Các cơ sở lưu trú du lịch khác 
1. Điện cấp cho các cơ quan Đảng, 
Nhà nước và tổ chức đoàn thể trong 
nước bao gồm: Các cơ quan Đảng, 
Nhà nước, các lực lượng vũ trang và 
các tổ chức đoàn thể quần chúng, các 
phường hội trong nước từ Trung ương 
đến các cấp địa phương 
2. Các đại sứ quán, các tổ chức của 
Liên hợp quốc, các cơ quan đại diện 
của nước ngoài đặt tại Việt Nam 

1. Văn phòng công 
chính 

3. Điện cấp cho văn phòng làm việc 
của các doanh nghiệp và đơn vị sự 
nghiệp bao gồm: Điện cấp cho các 
hoạt động của bộ máy văn phòng các 
doanh nghiệp và cho các hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp (trừ các đơn vị 
văn hóa, bệnh viện, trường học) 

VI. Các hoạt 
động khác 

2. Trường học 

1. Điện dùng trong các trường mẫu 
giáo mầm non, trường phổ thông, 
trường dạy nghề, các trường trung học, 
đại học và các trường đào tạo khác 
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Thành phần  
phụ tải điện 

Nhóm phụ tải điện Phân nhóm phụ tải điện 

 
2. Điện dùng trong các hoạt động của 
các viện nghiên cứu khoa học 

3. Bệnh viện 
Các bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu 
điều dưỡng, các trại dưỡng lão, trại trẻ 
mồ côi 
1. Điện cấp cho ánh sáng công cộng và 
các hoạt động công cộng khác bao 
gồm: Các điện chiếu sáng ở những nơi 
công cộng đường phố và điện cấp cho 
các hoạt động công cộng khác không 
phải là kinh doanh 
2. Điện dùng trong các hoạt động chỉ 
huy giao thông 

4. Chiếu sáng đèn 
đường 

3. Điện cấp cho các kho, bãi hàng hóa 
5. Các phương tiện 
giao thông công 
cộng chạy điện 

Điện cấp cho các phương tiện giao thông 
chạy bằng điện 

 

6. Hoạt động khác Các hoạt động xã hội khác 
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Phụ lục 2 
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 

CHỌN MẪU PHỤ TẢI ĐIỆN PHI DÂN DỤNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp, 
trình tự nghiên cứu phụ tải điện) 

 
1. Phương pháp tách dải phụ tải điện theo mức công suất hoặc điện năng tiêu 

thụ (DALENIUS-HODGES) 
a) Phương pháp DALENIUS-HODGES là phương pháp xác định các điểm 

ngắt quãng tối ưu trong chuỗi biến thiên công suất hoặc điện năng tiêu thụ của 
nhóm phụ tải điện nhằm tách thành các dải theo mức tiêu thụ điện năng. 

b) Công thức tính toán tần suất xuất hiện nhóm mẫu: 
( )111 WidthNCSqF ×=  

Trong đó:  
- CSqF1: Lũy tích căn bậc 2 của tần suất xuất hiện nhóm 1; 
- N1: Số lượng điểm trong nhóm 1; 
- Width1: Độ rộng dải giá trị của nhóm 1 (giá trị này có thể tùy chọn) 
Các giá trị tiếp theo được tính theo công thức 

( )dd1dd WidthNCSqFCSqF ×+= −  
Trong đó:  
- Nd: Số lượng điểm trong nhóm d;  
- Widthd: Độ rộng dải giá trị của nhóm d.  
2. Phương pháp tính toán kích thước mẫu phụ tải điện theo hàm phân bố chuẩn 
a) Phương pháp tính toán kích thước mẫu phụ tải điện theo hàm phân bố chuẩn 

được sử dụng để xác định số lượng mẫu phụ tải điện tối thiểu cho từng dải phụ tải 
điện (đã phân loại theo dải phụ tải điện) và tổng hợp số lượng mẫu phụ tải điện tối 
thiểu cho từng nhóm phụ tải điện và phân ngành cụ thể; 

b) Với giả thiết các phụ tải điện sử dụng điện phân bố theo hàm phân bố chuẩn 
với biến số là sản lượng điện năng tiêu thụ cả năm, số lượng mẫu phụ tải điện tối 
thiểu được xác định theo công thức sau: 

2 2

2
2 2

2 2

. .
1

.

1
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z
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−  
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Trong đó:  
n: Số lượng mẫu phụ tải điện tối thiểu. 
E: Sai số biên (margin of error) là giá trị sai khác lớn nhất giữa giá trị trung 

bình µ và giá trị trung bình mẫu x . 

xσ : Độ lệch tiêu chuẩn của đại lượng ngẫu nhiên X. 

2
αz : Giá trị tới hạn (Critical value) mức 

2
α  của phân bố chuẩn, trong đó 

α = 1- Độ tin cậy. 
N: Tổng số các phụ tải điện trong dải điện năng tiêu thụ của nhóm phụ tải điện. 
Độ lệch tiêu chuẩn xσ là đại lượng dùng để đánh giá mức độ phân tán các giá 

trị của một đại lượng ngẫu nhiên, xác định theo công thức sau: 

( )22 2( )X XD E X EX EX EXσ = = − = −  
Trong đó: 
DX: Phương sai hay độ lệch bình phương trung bình của đại lượng ngẫu nhiên X. 
EX: Kỳ vọng hay giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên X.  

EX2: Trung bình của bình phương X, tính theo tỷ lệ phần trăm điện năng thương 
phẩm của các phụ tải điện trong dải điện năng tiêu thụ của nhóm phân ngành đó. 

3. Phương pháp trung bình đơn vị (MPU - mean per unit).  
Phương pháp trung bình đơn vị (MPU - mean per unit) là phương pháp tính 

toán xác định số lượng mẫu phụ tải điện cho mỗi dải phụ tải điện sử dụng số liệu 
điện năng trung bình giờ của các phụ tải điện trong dải. 

 
Trong đó:  

- s: dải phụ tải điện; 
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- c: mẫu phụ tải điện; 
- y: biến mục tiêu (kWh); 
- x: biến phụ (điện năng thương phẩm tháng). 
4. Phương pháp tỷ lệ phân ly (SR - Seperate Ratio) 
Một biến bổ trợ là một thứ đã biết đối với tất cả các trường hợp trong tập hợp. 

Trong các khảo sát nghiên cứu phụ tải điện, các biến bổ trợ là: 
- Sản lượng hàng năm;  
- Sản lượng theo mùa;  
- Nhu cầu đối với các lớp đã đo đếm nhu cầu.  
Các phương pháp tỷ lệ sử dụng dữ liệu tập hợp và dữ liệu mẫu phụ tải điện cho 

các biến bổ trợ để tăng độ chính xác. Cách này có hiệu quả khi biến đích và biến 
bổ trợ có mối tương quan chặt chẽ. 

Không phụ thuộc vào biến được sử dụng khi thiết kế mẫu, biến được sử dụng 
khi khai triển thường là sản lượng tháng kinh doanh hoặc sản lượng tháng lịch biểu. 
Có hai loại khai triển sau đây: 

- Tỷ lệ phân ly (SR) sử dụng các giá trị sản lượng hàng tháng đối với mỗi 
nhóm phụ tải điện.  

- Tỷ lệ kết hợp (CR) sử dụng các giá trị sản lượng hàng tháng cho lớp. 
Thông thường, cách khai triển tỷ lệ kết hợp được sử dụng vì sản lượng tập hợp 

chỉ có ở mức lớp chứ không có ở mức nhóm phụ tải điện. 
 

 

s

sc
c

s n

x
xAvg

∑
∈=

( )

1n

xAvgx
xVar

s

sc

2
sc

s −

−
=
∑
∈

ss xVarxSD =

( ) ( )

1n

xxyy
Cov sc

scsc

s −

−×−
=
∑
∈

ss
ss xSDySD

CovCorr
×

=ρ=

s

s
s xAvg

yAvgR =



 
30 CÔNG BÁO/Số 795 + 796/Ngày 24-10-2017 
  

 
Các phép ước lượng 

 
         5. Phương pháp tỷ lệ kết hợp (CR - Combined Ratio) 
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Số nhân CR Tỷ số CR 

k là tỷ số giữa tổng sản lượng tập 
hợp với ước lượng MPU của sản 
lượng tập hợp.  
k được sử dụng để ước lượng 
trung bình và các giá trị tổng KW. 
Nó điều chỉnh sự khác biệt giữa 
kích thước (KWH) của các khách 
hàng mẫu so với tập hợp.    

R là ước lượng mẫu của tỷ số toàn 
phần KW/KWh. Nó là tỷ lệ giữa ước 
lượng MPU cho KW với ước lượng 
MPU cho tập hợp KWH. 
R được sử dụng để ước lượng các 
phương sai và các sai số chuẩn. 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số: 36/2017/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định 
 thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải 

 
Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan 
trắc môi trường lao động; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm 
Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về huấn luyện, 
bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong 
lĩnh vực giao thông vận tải. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nội 
dung huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định của kiểm định viên đơn 
vị đăng kiểm thực hiện kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao 
thông vận tải. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực lắp đặt trên phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ, hàng không, đường sắt và tại các cảng hàng không, cảng thủy, cơ 
sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy, phương tiện đường sắt. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định 
thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực phục vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA KIỂM ĐỊNH VIÊN 

 
Điều 3. Tiêu chuẩn kiểm định viên  

Kiểm định viên thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải là đăng 
kiểm viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an 
toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi tắt 
là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP). 

Điều 4. Nhiệm vụ của kiểm định viên 

1. Kiểm định trong chế tạo, sửa chữa, hoán cải, khai thác, sử dụng và đánh giá 
trạng thái kỹ thuật của thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực. 

2. Thẩm định thiết kế. 

3. Kiểm tra, đánh giá các cơ sở chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm thiết 
bị xếp dỡ, thiết bị áp lực. 

4. Huấn luyện thực hành cho người tham gia huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. 

5. Tham gia đánh giá sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực. 

6. Tham gia giám định tai nạn. 

7. Lập và cấp hồ sơ kiểm định cho thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực. 

Điều 5. Quyền hạn của kiểm định viên 

1. Yêu cầu chủ thiết bị hoặc cơ sở thiết kế, chế tạo, đóng mới, sửa chữa, bảo 
dưỡng, thử nghiệm thiết bị cung cấp các hồ sơ kỹ thuật, tạo điều kiện cần thiết tại 
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hiện trường để thực hiện công tác kiểm định, đánh giá, giám sát kỹ thuật, bảo đảm 
an toàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Bảo lưu và báo cáo cấp trên khi ý kiến của mình khác với ý kiến của lãnh 
đạo đơn vị về kết luận đánh giá trạng thái kỹ thuật của thiết bị. 

3. Được ký và sử dụng ấn chỉ nghiệp vụ khi lập hồ sơ kiểm định cho thiết bị. 

4. Từ chối thực hiện công tác kiểm định, đánh giá, giám sát kỹ thuật khi nhận 
thấy các điều kiện để thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật, an toàn lao động tại 
hiện trường không bảo đảm. 

Điều 6. Trách nhiệm của kiểm định viên 

1. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc được phân công trước lãnh 
đạo đơn vị và trước pháp luật.  

2. Thực hiện nhiệm vụ khách quan, đúng pháp luật, phù hợp với các nội dung 
ghi trong chứng chỉ kiểm định viên và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đăng kiểm.  

 
Chương III 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG VÀ SÁT HẠCH 
NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH 

 
Điều 7. Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định 
1. Người tham gia huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp 

dỡ, thiết bị áp lực đáp ứng các quy định tại khoản 1 và 2 Điều 9 Nghị định số 
44/2016/NĐ-CP được huấn luyện và bồi dưỡng theo nội dung quy định tại Điều 8 
và 9 của Thông tư này. 

2. Các quy chuẩn kỹ thuật sử dụng trong huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 
kiểm định gồm: 

a) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp 
dỡ (QCVN 22:2010/BGTVT); 

b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao 
thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển (QCVN 67: 
2017/BGTVT). 

Điều 8. Huấn luyện và bồi dưỡng lý thuyết nghiệp vụ kiểm định 

1. Giới thiệu về tổ chức Đăng kiểm Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp, quy định 
về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác kiểm định. 



 
 CÔNG BÁO/Số 795 + 796/Ngày 24-10-2017 35 
 

2. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn nghiệp 
vụ, về hồ sơ kiểm định, quản lý hồ sơ, báo cáo, tính giá và lệ phí kiểm định thiết bị 
xếp dỡ, thiết bị áp lực. 

3. Hướng dẫn sử dụng các chương trình, phần mềm quản lý. 

4. Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy định và thực hiện 
kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực. 

5. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm định trong chế tạo, sửa chữa, hoán cải và trong 
khai thác, sử dụng thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực. 

6. Sau khi hoàn thành huấn luyện và bồi dưỡng lý thuyết nghiệp vụ, người 
tham gia huấn luyện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, 
bồi dưỡng lý thuyết nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực theo Mẫu 
số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.  

Điều 9. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định  

1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng 
lý thuyết nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực, thủ trưởng đơn vị 
đăng kiểm phân công kiểm định viên hướng dẫn người tham gia huấn luyện và bồi 
dưỡng nghiệp vụ kiểm định thực hành nghiệp vụ theo các nội dung quy định tại 
khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

2. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ trong chế tạo 
và sửa chữa, hoán cải bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, 
thực hành có hướng dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội 
dung sau đây: 

a) Kiểm tra hồ sơ thiết kế; 

b) Kiểm tra vật liệu và hàn; 

c) Kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp trên thiết bị xếp dỡ; 

d) Kiểm tra lắp ráp kết cấu; 

đ) Kiểm tra tổng thể; 

e) Thử hoạt động và thử tải; 

g) Kiểm tra kết cấu, thiết bị sau khi thử; 

h) Lập và cấp hồ sơ kiểm định. 
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3. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ đang khai thác, 
sử dụng bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, thực hành có 
hướng dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội dung sau đây: 

a) Kiểm tra hồ sơ thiết bị; 

b) Kiểm tra kết cấu; 

c) Kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp trên thiết bị xếp dỡ; 

d) Kiểm tra tổng thể; 

đ) Thử tải; 

e) Kiểm tra kết cấu, thiết bị sau khi thử; 

g) Lập và cấp hồ sơ kiểm định. 

4. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị áp lực trong chế tạo và 
sửa chữa, hoán cải bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, thực hành 
có hướng dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội dung sau đây:  

a) Kiểm tra hồ sơ thiết kế;  

b) Kiểm tra vật liệu và hàn; 

c) Kiểm tra kết cấu; 

d) Kiểm tra tổng thể; 

đ) Thử áp lực; 

e) Kiểm tra kết cấu sau khi thử; 

g) Lập và cấp hồ sơ kiểm định. 

5. Huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị áp lực đang khai thác, sử 
dụng bao gồm quan sát kiểm định viên hướng dẫn thực hiện, thực hành có hướng 
dẫn của kiểm định viên, thực hành độc lập theo các nội dung sau đây: 

a) Kiểm tra hồ sơ thiết bị; 

b) Kiểm tra phụ tùng lắp trên thiết bị áp lực; 

c) Kiểm tra tổng thể; 

d) Thử thiết bị theo quy định; 

đ) Kiểm tra kết cấu sau khi thử; 

e) Lập và cấp hồ sơ kiểm định. 
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Điều 10. Sát hạch nghiệp vụ kiểm định 

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức thực hiện sát hạch nghiệp vụ kiểm định 
viên theo các nội dung nêu tại Điều 9 của Thông tư này để cấp chứng chỉ kiểm 
định viên. 

2. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng và quy 
định cụ thể quy chế làm việc của Hội đồng sát hạch nghiệp vụ kiểm định viên.  

3. Hội đồng sát hạch nghiệp vụ kiểm định viên tổ chức thực hiện và chỉ định 
kiểm định viên thực hiện đánh giá nghiệp vụ kiểm định.  

4. Kiểm định viên thực hiện đánh giá lập biên bản đánh giá thực tế năng lực 
kiểm định cho người tham gia huấn luyện thực hành nghiệp vụ kiểm định theo quy 
định tại Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Chứng chỉ kiểm định được cấp cho người tham gia huấn luyện và bồi dưỡng 
nghiệp vụ kiểm định khi đáp ứng đủ các tiêu chí đạt quy định tại Mẫu biên bản 
đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định. 

6. Đăng kiểm viên tàu biển, phương tiện thủy nội địa, xe cơ giới và phương 
tiện giao thông đường sắt có ít nhất hai (02) năm thực hiện kiểm định thiết bị nâng, 
thiết bị áp lực được cấp chứng chỉ kiểm định viên sau khi được huấn luyện, bồi 
dưỡng lý thuyết nghiệp vụ kiểm định theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 11. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam  

1. Lập kế hoạch, ban hành tài liệu, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch 
nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải.  

2. Cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ kiểm định viên theo quy định. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm các quy định của Thông tư 
này tại các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.  

2. Các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này nếu có sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 
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3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 
Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Trương Quang Nghĩa 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 795 + 796/Ngày 24-10-2017 39 
 

Phụ lục  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
 

Mẫu số 01 Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng lý 
thuyết nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực. 
 

Mẫu số 02 Biên bản đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định 
thiết bị xếp dỡ. 
 

Mẫu số 03 
 

Biên bản đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định 
thiết bị áp lực. 
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Mẫu số 01 

 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN, 

 BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH  
THIẾT BỊ XẾP DỠ, THIẾT BỊ ÁP LỰC 

 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN  

HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT 
NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ XẾP DỠ/THIẾT BỊ ÁP LỰC  
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN 

 
Ông (Bà): .....................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................  

Nơi sinh: ......................................................................................................................  

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................  

Đã hoàn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định: .............................................  

.....................................................................................................................................  

Đơn vị tổ chức:............................................................................................................   

Được tổ chức từ ngày ...  tháng ...  năm..........  đến ngày........  tháng .....  năm.............  

Kết quả: .......................................................................................................................  
 

Hà Nội, ngày..... tháng.... năm...... 
CỤC TRƯỞNG  

(Ký tên & đóng dấu) 
 
Số:.................. 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

BIÊN BẢN  
ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ NĂNG LỰC THỰC HÀNH  

NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ XẾP DỠ 
 
 

Ngày..... tháng.... năm...... 

Địa điểm:...............................................................................................................   

Kiểm định viên đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết 
bị xếp dỡ của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 

Ông:.............................................Chức vụ: ..........................................................  

Đã tiến hành đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị 
xếp dỡ của:  

Ông..............................................  Đơn vị: ...........................................................   

Đối tượng thực hiện kiểm định:............................................................................  

I. Nội dung đánh giá và kết quả đánh giá 

Kết quả đánh giá

TT Nội dung đánh giá 
Đạt 

Không 
đạt 

1 Quy định về nghiệp vụ   

1.1 Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật    

1.2 Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn   

1.3 Áp dụng quy trình và hướng dẫn kiểm định theo quy 
chuẩn, tiêu chuẩn 
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Kết quả đánh giá

TT Nội dung đánh giá 
Đạt 

Không 
đạt 

2 Thực hiện kiểm định thiết bị xếp dỡ   

2.1 Kiểm định thiết bị xếp dỡ trong chế tạo và sửa chữa, 
hoán cải 

  

2.1.1 Kiểm tra hồ sơ thiết kế   

2.1.2 Kiểm tra vật liệu và hàn   

2.1.3 Kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp trên thiết bị xếp dỡ   

2.1.4 Kiểm tra lắp ráp kết cấu   

2.1.5 Kiểm tra tổng thể   

2.1.6 Thử hoạt động và thử tải   

2.1.7 Kiểm tra kết cấu, thiết bị sau khi thử   

2.1.8 Lập báo cáo hiện trường   

2.2 Kiểm định thiết bị xếp dỡ đang khai thác, sử dụng   

2.2.1 Kiểm tra hồ sơ thiết bị   

2.2.2 Kiểm tra kết cấu   

2.2.3 Kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp trên thiết bị xếp dỡ   

2.2.4 Kiểm tra tổng thể   

2.2.5 Thử tải   

2.2.6 Kiểm tra kết cấu, thiết bị sau khi thử   

2.2.7 Lập báo cáo hiện trường   



 
 CÔNG BÁO/Số 795 + 796/Ngày 24-10-2017 43 
 

Kết quả đánh giá

TT Nội dung đánh giá 
Đạt 

Không 
đạt 

3 Lập và cấp hồ sơ kiểm định   

3.1 Lập hồ sơ kiểm định theo quy định   

3.2 Cấp ấn chỉ kiểm định theo quy định   

II. Kết luận  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

Cuộc đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định kết thúc vào 
hồi......... giờ..... ngày........................ 

Biên bản này lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị, 01 bản gửi về Cục Đăng 
kiểm Việt Nam. 

  
Người được đề nghị công nhận  

Kiểm định viên 
(Ký và ghi rõ họ tên)  

 Kiểm định viên thực hiện đánh giá
 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

BIÊN BẢN  
ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ NĂNG LỰC THỰC HÀNH  

NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH THIẾT ÁP LỰC 
 

Ngày..... tháng.... năm...... 

Địa điểm:...............................................................................................................   

Kiểm định viên đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết 
bị áp lực của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 

Ông:.............................................Chức vụ: ..........................................................  

Đã tiến hành đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định thiết bị 
xếp dỡ của:  

Ông..............................................  Đơn vị: ...........................................................   

Đối tượng thực hiện kiểm định:............................................................................  

I. Nội dung đánh giá và kết quả đánh giá 

Kết quả đánh giá 

TT Nội dung đánh giá Đạt Không 
đạt 

1 Quy định về nghiệp vụ   

1.1 Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật    

1.2 Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn   

1.3 Áp dụng quy trình và hướng dẫn kiểm định theo 
quy chuẩn, tiêu chuẩn 
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Kết quả đánh giá 

TT Nội dung đánh giá 
Đạt 

Không 
đạt 

2 Thực hiện kiểm định thiết bị áp lực   

2.1 Kiểm định thiết bị áp lực trong chế tạo và sửa chữa, 
hoán cải 

  

2.1.1 Kiểm tra hồ sơ thiết kế    

2.1.2 Kiểm tra vật liệu và hàn   

2.1.3 Kiểm tra kết cấu   

2.1.4 Kiểm tra tổng thể   

2.1.5 Thử áp lực   

2.1.6 Kiểm tra kết cấu sau khi thử   

2.1.7 Lập báo cáo hiện trường   

2.2 Kiểm định thiết bị áp lực đang khai thác, sử dụng   

2.2.1 Kiểm tra hồ sơ thiết bị   

2.2.2 Kiểm tra phụ tùng lắp trên thiết bị áp lực   

2.2.3 Kiểm tra tổng thể   

2.2.4 Thử thiết bị theo quy định   

2.2.5 Kiểm tra kết cấu sau khi thử   

2.2.6 Lập báo cáo hiện trường   
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Kết quả đánh giá 

TT Nội dung đánh giá 
Đạt 

Không 
đạt 

3 Lập và cấp hồ sơ kiểm định   

3.1 Lập hồ sơ kiểm định theo quy định   

3.2 Cấp ấn chỉ kiểm định theo quy định   

II. Kết luận  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Cuộc đánh giá thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ kiểm định kết thúc vào 
hồi......... giờ.... ngày........................ 

Biên bản này lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị, 01 bản gửi về Cục Đăng 
kiểm Việt Nam  

Người được đề nghị công nhận 
Kiểm định viên 

(Ký và ghi rõ họ tên)  
 

 
Kiểm định viên thực hiện đánh giá

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 22/2017/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017 

THÔNG TƯ  
Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo  

và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học  
 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và 
cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở 
ngành đào tạo trình độ đại học: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình 
chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, 
trường đại học (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức và cá nhân có 
liên quan. 
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Điều 2. Điều kiện mở ngành đào tạo  

Các cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ đại học khi bảo đảm các 
điều kiện sau đây: 

1. Ngành đào tạo:  

a) Ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; 
phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào 
tạo. Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát 
triển của cơ sở đào tạo; 

b) Tên ngành đăng ký đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV 
theo quy định (gọi là Danh mục đào tạo). 

Trường hợp ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (gọi là 
ngành mới), cơ sở đào tạo phải làm rõ: 

- Luận cứ khoa học, nhu cầu của xã hội về ngành mới này (trong đó có ít 
nhất 02 (hai) ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 (hai) cơ quan, tổ chức có nhu 
cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo);  

- Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới kèm theo ít 
nhất 02 (hai) chương trình đào tạo tham khảo của cơ sở giáo dục đại học nước 
ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc cho phép thực 
hiện và cấp văn bằng (trừ các ngành chỉ có đào tạo ở Việt Nam hoặc các ngành 
liên quan đến an ninh, quốc phòng). 

2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu (gọi là giảng viên cơ hữu) 
bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu để tổ chức đào tạo trình độ đại 
học ngành đăng ký đào tạo, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện đào tạo 
trình độ đại học của các ngành khác đang đào tạo, trong đó có ít nhất 01 (một) tiến 
sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và 
cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội; cụ thể: 

a) Có ít nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng 
ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo, trong đó có ít nhất 01 (một) tiến 
sĩ và 04 (bốn) thạc sĩ, hoặc 02 (hai) tiến sĩ và 02 (hai) thạc sĩ cùng ngành đăng ký 
đào tạo; trừ các ngành thuộc quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d Khoản này; 
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b) Đối với những ngành thuộc nhóm ngành ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài 
(trừ các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) phải có ít nhất 06 (sáu) 
giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành 
đăng ký đào tạo, trong đó có 01 (một) tiến sĩ và 03 (ba) thạc sĩ, hoặc 02 (hai) tiến 
sĩ và 01 (một) thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo; 

c) Đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe: 

- Giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan 
đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc 
đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở 
thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo quy định. 

- Mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của chương 
trình đào tạo phải có ít nhất 01 (một) giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, 
luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy; trong đó, số 
tiến sĩ tối thiểu phải có như sau: 

Ngành Y đa khoa: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 
06 (sáu) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 01 (một) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y 
học dự phòng (hoặc y tế công cộng).  

Ngành Y học cổ truyền: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y 
sinh, 03 (ba) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và 01 (một) tiến sĩ thuộc lĩnh 
vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).  

Ngành Răng - Hàm - Mặt: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học 
y sinh, 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 03 (ba) tiến sĩ thuộc lĩnh 
vực Răng - Hàm - Mặt.  

Ngành Y học dự phòng: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y 
sinh, 01 (một) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 04 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y 
học dự phòng (hoặc y tế công cộng).  

Ngành Dược học: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn 
học cơ sở ngành Dược và 03 (ba) tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học 
chuyên ngành Dược. 

d) Đối với ngành đăng ký đào tạo thuộc nhóm ngành Nghệ thuật phải có ít 
nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu cùng ngành hoặc ngành gần, trong đó phải có 
01 (một) tiến sĩ và 03 (ba) thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo. Nếu ngành đăng ký 
mở mới mà trong nước chưa có cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thì có thể 
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thay thế giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ bằng nghệ sĩ nhân dân có bằng đại học 
cùng ngành đăng ký đào tạo, thay thế giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ bằng 
nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành đăng ký đào tạo.  

đ) Giảng viên cơ hữu giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo; 
khối lượng kiến thức còn lại do giảng viên thỉnh giảng (trong và ngoài nước) đã 
được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với cơ sở đào tạo thực hiện. Các giảng viên cơ 
hữu và thỉnh giảng đều phải có chuyên môn phù hợp với nội dung các học phần 
được phân công giảng dạy.  

Đối với cơ sở đào tạo ngoài công lập, phải có tối thiểu 40% giảng viên cơ hữu 
giảng dạy ngành đăng ký đào tạo trong độ tuổi lao động. 

Trường hợp triển khai đào tạo tại phân hiệu ngành đã được cho phép đào tạo ở 
trụ sở chính, nếu phân hiệu cách xa trụ sở chính hoặc không thuận lợi về phương 
tiện đi lại (giảng viên không thể thường xuyên đi về trong ngày để thực hiện giảng 
dạy) thì phân hiệu phải đảm bảo tối thiểu 40% số giảng viên cơ hữu quy định tại 
khoản này; số giảng viên cơ hữu còn lại là giảng viên cơ hữu tại trụ sở chính.  

e) Đối với các ngành mới mà chưa có thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo trong nước, 
nếu chưa đủ số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành theo 
quy định thì có thể thay thế bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngành gần. Các giảng viên này 
phải có kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học ít nhất 05 (năm) năm và có ít nhất 
02 (hai) công trình khoa học thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo đã công bố 
trong 05 (năm) năm tính đến ngày cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo. 

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, 
nghiên cứu, học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ đại học; cụ thể: 

a) Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử 
nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu khoa học của ngành đăng ký đào tạo, đảm bảo đủ theo danh mục trang 
thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo của ngành hoặc nhóm ngành đã được 
quy định (nếu có); có hợp đồng liên kết giảng dạy thực hành, thực tập trong lĩnh 
vực ngành mở mới với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực ngành đăng ký 
đào tạo. 

Đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, điều kiện về cơ sở thực 
hành ngoài cơ sở đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành; điều kiện về 
cơ sở thực hành tại cơ sở đào tạo được quy định như sau: 
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- Ngành Y đa khoa: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Sinh 
học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, 
Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Dinh 
dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi trường và Sức khỏe nghề 
nghiệp, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng phải có tối thiểu các phòng 
thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ ngoại, phụ - sản, nhi, hồi 
sức cấp cứu, điều dưỡng.  

- Ngành Y học cổ truyền: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về 
Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa 
sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, 
Thực vật dược, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng 
thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ ngoại, hồi sức cấp cứu, 
điều dưỡng, châm cứu, xoa bóp - dưỡng sinh, dược liệu, phương tễ.  

- Ngành Răng - Hàm - Mặt: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về 
Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa 
sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, 
Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm 
sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: Chữa 
răng và nội nha, phục hình, chỉnh nha, nha chu, phẫu thuật trong miệng và phẫu 
thuật hàm mặt, Labo răng giả. 

- Ngành Y học dự phòng: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về 
Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa 
sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, 
Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề 
nghiệp, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực 
hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ ngoại, phụ - sản, nhi, hồi sức 
cấp cứu, điều dưỡng.  

- Ngành Dược học: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Vật lý, 
Hóa đại cương vô cơ, Sinh học, Hóa phân tích, Giải phẫu - sinh lý, Sinh lý bệnh - 
Miễn dịch, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Thực vật dược, Hóa hữu cơ, Dược 
lý, Dược liệu, Hóa dược, Dược học cổ truyền, Bào chế, Dược lâm sang, Công 
nghiệp dược, Kiểm nghiệm thuốc, Chiết suất vi sinh. Có ít nhất một nhà thuốc 
thực hành. 
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- Ngành Điều dưỡng: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Sinh 
học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - 
Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng tiết 
chế, Sức khỏe môi trường, Y học cổ truyền, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền 
lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: 
chăm sóc sức khỏe bệnh Nội khoa; chăm sóc sức khỏe Ngoại khoa; chăm sóc sức 
khỏe phụ nữ - bà mẹ và gia đình; chăm sóc sức khỏe trẻ em; chăm sóc cho người 
cần được phục hồi chức năng. 

b) Có thư viện, thư viện điện tử đảm bảo đủ tài liệu hỗ trợ giảng dạy, nghiên 
cứu, học tập của giảng viên và sinh viên; 

c) Trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo phải được cập nhật thường xuyên, 
công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng 
giáo dục; công khai danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, 
sinh viên trúng tuyển, tốt nghiệp và được cấp bằng hàng năm theo các khóa học, 
ngành học (trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật); tỷ lệ 
việc làm của sinh viên sau 01 (một) năm tốt nghiệp các ngành đang đào tạo tại cơ sở 
đào tạo; công khai mức thu học phí và chi phí đào tạo của cơ sở đào tạo; công khai 
chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của tất cả các ngành đang tổ chức đào tạo.  

Nếu cơ sở đào tạo triển khai đào tạo trình độ đại học tại phân hiệu đối với 
ngành đào tạo đã được cho phép mở ngành đào tạo ở trụ sở chính thì cơ sở vật chất 
tại phân hiệu phải đảm bảo các điều kiện theo điểm a, điểm b, Khoản này. 

4. Chương trình đào tạo và điều kiện khác thực hiện chương trình: 

a) Chương trình đào tạo của ngành đăng ký phải bảo đảm chuẩn kiến thức và 
kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các 
trình độ và với các chương trình đào tạo khác; 

 b) Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần của ngành đăng ký 
đào tạo được xây dựng đảm bảo chuẩn đầu ra, phù hợp với Khung trình độ quốc 
gia Việt Nam hiện hành; 

 c) Chương trình đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục I) được thủ trưởng cơ sở đào 
tạo ban hành sau khi đã được hội đồng khoa học và đào tạo thông qua và sẽ thực 
hiện nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép mở ngành đào tạo; 

d) Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục đại học hoặc được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành; 
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đ) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ 
quản lý đào tạo; đã ban hành quy định đào tạo trình độ đại học; 

e) Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở ngành đào tạo, 
tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ở các ngành đang đào tạo và các quy định liên 
quan đến giáo dục đại học trong thời hạn 03 (ba) năm, tính đến ngày đề nghị mở ngành. 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo  

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép mở ngành đào tạo 
khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 2 của Thông tư này. 
Việc cho phép mở ngành đào tạo trong những trường hợp đặc biệt để đáp ứng nhu 
cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc trong những lĩnh vực đào tạo đặc 
thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. 

2. Giám đốc đại học quốc gia được tự chủ quyết định mở ngành đào tạo trình 
độ đại học đối với các khoa trực thuộc, phân hiệu và các trường đại học thành viên 
khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 2 của Thông tư này;  

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn 
quốc gia hoặc được giao quyền tự chủ mở ngành đào tạo được tự chủ quyết định 
mở ngành đào tạo trình độ đại học khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 2 
của Thông tư này. 

3. Giám đốc đại học vùng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền 
quyết định mở ngành đào tạo khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 2 của 
Thông tư này đối với các khoa trực thuộc, phân hiệu và các trường đại học 
thành viên.  

Điều 4. Trình tự, thủ tục đăng ký mở ngành đào tạo 

1. Khi có nhu cầu mở ngành đào tạo và tự đánh giá có đủ các điều kiện mở ngành 
trình độ đại học quy định tại Điều 2 của Thông tư này, cơ sở đào tạo thực hiện các 
bước sau đây: 

a) Thủ trưởng cơ sở đào tạo chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra và xác nhận các 
điều kiện thực tế mở ngành đào tạo theo mẫu tại Phụ lục II. Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
chịu trách nhiệm về tính xác thực của các điều kiện mở ngành đào tạo đã xác nhận; 

b) Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 
tạo theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này; 
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c) Gửi hồ sơ mở ngành đào tạo theo quy định tại Khoản 2, Điều này đến cơ 
quan có thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo theo quy định tại Điều 3 
của Thông tư này. 

2. Hồ sơ mở ngành đào tạo, bao gồm:  

a) Công văn đề nghị mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo (tóm tắt quá trình xây 
dựng đề án mở ngành đào tạo, khẳng định đảm bảo điều kiện mở ngành đào tạo 
theo quy định);  

b) Quyết nghị của Hội đồng đại học (đối với phân hiệu, khoa trực thuộc đại 
học quốc gia, đại học vùng), Hội đồng trường (đối với các cơ sở đào tạo đại học 
công lập), Hội đồng quản trị (đối với các cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập) về 
việc mở ngành mới; 

c) Đề án mở ngành đào tạo được xây dựng theo quy định tại Phụ lục III, bao 
gồm các nội dung chính:  

- Sự cần thiết mở ngành đào tạo; 

- Năng lực của cơ sở đào tạo (đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu 
ngành đề nghị mở ngành đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình; 
hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế);  

- Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo (bao gồm cả đối tượng và 
điều kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 03 (ba) năm đầu);  

- Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án 
mở ngành đào tạo; 

d) Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu theo mẫu tại Phụ lục IV và Phiếu tự 
đánh giá thực hiện các điều kiện mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo theo mẫu tại 
Phụ lục V; 

đ) Minh chứng về nhu cầu xã hội đối với ngành dự kiến mở mới, bao gồm kết 
quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong cùng lĩnh vực ở địa 
phương, khu vực; ý kiến của những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, dự 
báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

e) Các minh chứng về xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo, bao gồm: 
Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo; Quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
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(sau đây gọi là Hội đồng thẩm định); Kết luận của Hội đồng thẩm định; Văn bản 
giải trình của cơ sở đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo và các 
điều kiện đảm bảo chất lượng theo kết luận của Hội đồng thẩm định (nếu có). 

3. Hồ sơ mở ngành đào tạo được lập thành 02 (hai) bộ gửi tới cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) 
và phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước khi 
gửi hồ sơ ít nhất 20 (hai mươi) ngày.  

Điều 5. Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất 
lượng đào tạo 

1. Sau khi xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế, cơ sở đào tạo 
thành lập Hội đồng thẩm định. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định phải nêu 
rõ chức danh, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, đơn vị công tác của từng thành viên 
Hội đồng thẩm định. 

2. Ngoài tiêu chuẩn và cơ cấu của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 
theo quy định hiện hành, thành viên Hội đồng thẩm định phải là số lẻ; phải mời 
các thành viên của Hội đồng thẩm định từ ít nhất 02 (hai) cơ sở đào tạo khác, có 
kinh nghiệm đào tạo cùng ngành hoặc ngành gần (nếu ngành đăng ký đào tạo là 
ngành mới) với chương trình đào tạo được thẩm định, trong đó có ít nhất 01 
(một) giáo sư hoặc phó giáo sư (trừ thành viên đại diện cho đơn vị sử dụng người 
học sau tốt nghiệp). 

3. Căn cứ vào dự thảo chương trình đào tạo và các quy định hiện hành, Hội 
đồng thẩm định tiến hành thẩm định và kết luận về chương trình đào tạo; đồng 
thời, căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của cơ sở đào tạo đã 
được xác nhận để đánh giá và kết luận cơ sở đào tạo có đáp ứng yêu cầu đảm bảo 
chất lượng của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành hay không. Đối với 
những ngành có yêu cầu về máy móc, thiết bị thí nghiệm, thực hành quy định tại 
Khoản 3, Điều 2 của Thông tư này, Hội đồng thẩm định kiểm tra điều kiện thực tế 
trước khi kết luận. 

4. Biên bản thẩm định phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Chủ tịch và Thư ký 
Hội đồng thẩm định và đóng dấu của cơ sở đào tạo. 

Điều 6. Xem xét và ra quyết định mở ngành đào tạo  

1. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo, cơ 
quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo tổ chức xem xét hồ sơ: 
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a) Nếu hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo đầy đủ và đảm bảo các điều kiện theo 
quy định, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo ra quyết 
định cho phép mở ngành đào tạo; 

b) Nếu hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các điều 
kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo thông 
báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kết quả thẩm định và những nội dung chưa 
đảm bảo quy định. 

2. Việc xem xét hồ sơ mở ngành đào tạo được thực hiện trong thời hạn 30 (ba 
mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở đào tạo.  

Điều 7. Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo  

1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi xảy ra một trong 
những trường hợp sau đây: 

a) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 2 của Thông tư này; 

b) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép tổ chức hoạt động 
đào tạo; 

c) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải đình 
chỉ tuyển sinh; 

d) Không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư này; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành 
đào tạo đối với những cơ sở đào tạo vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều này. Thời 
hạn đình chỉ tuyển sinh từ 12 tháng đến 24 tháng.  

Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải xác định rõ lý do đình chỉ 
tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi 
của người học và giảng viên.  

3. Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
tuyển sinh được khắc phục và đảm bảo các điều kiện tại Điều 2 của Thông tư này 
thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép cơ sở đào tạo được 
tuyển sinh trở lại. 

Điều 8. Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 

1. Cơ sở đào tạo bị Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi quyết định mở ngành đào 
tạo trình độ đại học liên quan khi để xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 
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a) Có hành vi gian lận để được mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về tuyển sinh, quản lý, tổ chức đào tạo; 

c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh mà không khắc phục được nguyên nhân 
dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh; 

d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải thu 
hồi quyết định mở ngành; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  

2. Quyết định thu hồi quyết định cho phép đào tạo phải xác định rõ lý do thu 
hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của sinh viên và giảng viên; công khai 
trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 9. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, Hội đồng thẩm định và đơn vị có 
người được mời tham gia Hội đồng thẩm định 

1. Thủ trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm: 

a) Đảm bảo tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo 
trình độ đại học; 

b) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, minh chứng khi Hội đồng thẩm định 
hoặc các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 

c) Chịu trách nhiệm về các điều kiện bảo đảm chất lượng cho hoạt động đào 
tạo trình độ đại học của cơ sở đào tạo; 

d) Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo 
và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định; 

 đ) Bố trí kinh phí và chi trả theo quy định hiện hành cho việc thực hiện kiểm 
tra, xác nhận điều kiện thực tế; thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện 
đảm bảo chất lượng đào tạo; 

e) Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm nội bộ theo quy định của pháp 
luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức 
năng có thẩm quyền về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; 

g) Thủ trưởng các cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 3 của 
Thông tư này tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ 
đại học, quyết định mở ngành và gửi quyết định mở ngành kèm theo hồ sơ theo 
quy định tại khoản 2, Điều 4 của Thông tư này về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định chương 
trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo chịu trách nhiệm về tính 
trung thực, chính xác của các kết quả thẩm định; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám 
sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

3. Đơn vị có giảng viên hoặc cán bộ khoa học được mời tham gia Hội đồng 
thẩm định có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên này hoàn 
thành nhiệm vụ.  

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học 
của các cơ sở đào tạo theo quy định.  

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc mở ngành đào tạo trình đại học 
theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng đào tạo.  

Điều 11. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với những ngành đào tạo đang triển khai thực hiện, trong thời hạn 02 
(hai) năm, kể từ khi Thông tư này có hiệu lực, cơ sở đào tạo phải rà soát, bổ sung 
các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 
này; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Sau 05 (năm) năm liên tiếp không tuyển sinh ngành đào tạo đã được cho 
phép, nếu muốn tuyển sinh và tổ chức đào tạo trở lại, cơ sở đào tạo phải đăng ký 
mở ngành đào tạo lại theo các quy định của Thông tư này. 

3. Các ngành mới, sau 02 (hai) khóa tốt nghiệp, cơ sở đào tạo phải tổ chức 
đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng và hiệu quả đào tạo, việc làm của người 
học sau khi đào tạo, ý kiến của người sử dụng lao động về chương trình đào tạo và 
nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực để làm cơ sở đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 
phép tiếp tục đào tạo và bổ sung tên ngành mới vào Danh mục đào tạo. 

 Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017. 

2. Thông tư này thay thế các quy định về mở ngành đào tạo trình độ đại học 
tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, 
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ 
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cao đẳng và bãi bỏ các quy định cá biệt liên quan đến việc mở ngành đào tạo 
trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trước khi Thông tư này 
có hiệu lực. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị 
có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các cơ sở đào tạo; các tổ 
chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
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Phụ lục I 
 (Kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có) 
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng/Giám đốc) 

 
Tên chương trình:......................................... 
Trình độ đào tạo:........................................... 
Ngành đào tạo:..................................; Mã số:...................... 

1. Mục tiêu 

- Mục tiêu chung 

- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, 
trình độ Ngoại ngữ, Tin học,... 

2. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư số 07/2015) 

2.1. Kiến thức 

2.2. Kỹ năng 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa  

4. Đối tượng tuyển sinh 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

6. Cách thức đánh giá 

7. Nội dung chương trình  

STT/mã 
số HP 

Học phần 
Nội dung cần đạt được của

từng học phần (tóm tắt) 
Khối lượng kiến thức

(LT/TH/Tự học) 
Ghi 
chú

1. Kiến thức giáo dục đại cương 

 Học phần...    

 Học phần....    
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2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 
 Học phần....    
 Học phần....    
2.2. Kiến thức ngành 
 Học phần....    
 Học phần....    
     
2.3. Kiến thức chuyên ngành (nếu có) 
 Học phần....    
 Học phần....    
     

8. Hướng dẫn thực hiện: 
 

 Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký 
 mở ngành đào tạo 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục II  
 (Kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

 GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN  
 
- Cơ sở đào tạo:... 
- Địa chỉ trụ sở chính:... 
- Thành phần Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số..... ngày..... tháng.... năm...):...  
- Các nội dung kiểm tra: 
1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở 
1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở phân theo các chương trình giảng 

dạy trong đó bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành 

TT 
Họ và tên, năm 
sinh, chức vụ      

hiện tại 

Chức danh khoa 
học, năm phong; 

Học vị, nước,      
năm tốt nghiệp 

Chuyên 
ngành được 
đào tạo 

Năm, nơi 
tham gia 
giảng dạy 

Đúng/ 
Không đúng 

với hồ sơ 

Ghi 
chú 

1. Ngành 1 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ...... ngày....) 
1       
2       
...       
2. Ngành 2 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ...... ngày....) 
1       
2       
...       
n. Ngành n (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ...... ngày....) 
1       
2       
...       
n+1. Ngành đăng ký đào tạo 
1       
2       
...       
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b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

TT 
Họ và tên, năm 
sinh, chức vụ      

hiện tại 

Chức danh khoa 
học, năm phong; 

Học vị, nước,       
năm tốt nghiệp 

Chuyên 
ngành được 
đào tạo 

Năm, nơi 
tham gia 
giảng dạy 

Đúng/ 
Không đúng 

với hồ sơ 

Ghi 
chú 

1.  Ngành 1 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ...... ngày....) 
1       
2       
...       
2. Ngành 2 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ...... ngày....) 
1       
2       
...       
o. Ngành n (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ...... ngày....) 
1       
2       
...       
n+1. Ngành đăng ký đào tạo 
1       
2       
...       

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Danh mục trang thiết bị chính 
hỗ trợ giảng dạy 

Số 
TT 

Loại phòng học 
(Phòng học, giảng 
đường, phòng học 
đa phương tiện, 
phòng học ngoại 
ngữ, phòng máy 

tính...) 

Số 
lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Tên 
thiết 
bị 

Số 
lượng

Phục vụ 
học phần/ 
môn học 

Diện 
tích 
(m2) 

Đúng/ 
Không 
đúng với 

hồ sơ 

Ghi 
chú 

1          
 

2          
 

...          
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2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, 
thực hành 

Danh mục trang thiết bị chính 
hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Số 
TT 

Tên phòng thí 
nghiệm, 

xưởng, trạm 
trại, cơ sở 
thực hành 

Diện 
tích 
(m2) Tên thiết bị 

Số 
lượng

Phục vụ 
môn học/ 
học phần 

Đúng/ 
Không 
đúng 

với hồ 
sơ 

Ghi 
chú 

1   - 
-  
- 

    
 

2   - 
- 
- 

    
 

...        
 

2.3. Thư viện 

- Diện tích thư viện:..... m2;  Diện tích phòng đọc:...... m2 

- Số chỗ ngồi:...; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu:... 

- Phần mềm quản lý thư viện:..... 

- Thư viện điện tử:....;  Số lượng sách, giáo trình điện tử:... 

 

 

2.4. Danh mục giáo trình của các ngành đang đào tạo và đăng ký đào tạo 

Số 
TT 

Tên giáo 
trình 

Tên tác 
giả 

Nhà xuất 
bản 

Năm 
xuất bản

Số bản

Sử dụng 
cho môn 
học/học 

phần 

Đúng/ 
Không 
đúng với 

hồ sơ 

Ghi 
chú 

1         
2         
...         
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2.5. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

Số 
TT 

Tên sách 
chuyên 

khảo/tạp 
chí 

Tên tác 
giả 

Đơn vị 
xuất bản 

Nhà xuất 
bản số, tập, 
năm xuất 

bản 

Số 
bản 

Sử dụng 
cho môn 
học/học 

phần 

Đúng/Không đúng 
với hồ sơ 

Ghi 
chú

1        
2        
...        
        

2.6. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo 

Kèm hợp đồng đào tạo giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành/thực tập 

 

Hồ sơ kèm Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở  

 
 ...., ngày..... tháng.... năm.... 

 
Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

 
 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục III 
 (Kèm theo Thông tư số 22/2017/TT- BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có) 
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO: 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..., ngày     tháng     năm 

 
ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
Tên ngành:......................; Mã số:..................... 
Trình độ đào tạo:............................................... 

Kính gửi:  
 
I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo  
1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 
2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành 
- Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 
- Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, 

quốc gia.  
II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 
- Năng lực của cơ sở đào tạo (đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu 

ngành đề nghị mở ngành đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình; 
hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế);  

- Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo (bao gồm cả đối tượng và 
điều kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu);  

- Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án 
mở ngành đào tạo; 

III. Đề nghị và cam kết thực hiện 
1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của 

cơ sở đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học.  
2. Đề nghị của cơ sở đào tạo 
3. Cam kết triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- 
- 
- Lưu:... 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục IV 
 (Kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên: Giới tính: 
Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: 
Quê quán: Dân tộc: 
Học vị cao nhất: Năm, nước nhận học vị: 
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  
Điện thoại liên hệ: CQ:                NR:                       DĐ:  
Fax:  Email: 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học: 
Hệ đào tạo:.......; Nơi đào tạo:.......; Ngành học:.....; Nước đào tạo:......; Năm tốt 

nghiệp:....; Bằng đại học 2:......; Năm tốt nghiệp:  
2. Sau đại học 
- Thạc sỹ chuyên ngành:....; Năm cấp bằng:.....; Nơi đào tạo:.... 
- Tiến sỹ chuyên ngành:.....; Năm cấp bằng:.....; Nơi đào tạo:....; 
Tên luận án:.... 
3. Ngoại ngữ: 1. 

2. 
Mức độ sử dụng: 
Mức độ sử dụng: 
 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  
Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn thành

Đề tài cấp 
(NN, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 
tham gia trong 

đề tài 
     
     

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 
    
    

 
 
Xác nhận của cơ quan 

.........., ngày    tháng    năm  
Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
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Phụ lục V 
(Kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có) 
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO: 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày    tháng    năm 

 
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH 

Tên ngành:......; Mã số:............... 
 

TT Điều kiện mở ngành 
Điều kiện thực tế 
của cơ sở đào tạo 

Ghi 
chú 

1 Sự cần thiết phải mở ngành 
1.1. Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy 
hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa 
phương, vùng, quốc gia 
1.2. Sự phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV 
trình độ đại học hiện hành 
1.3. Thuyết minh về ngành đăng ký đào tạo 
không nằm trong Danh mục đào tạo (nếu có) 
1.4. Kế hoạch phát triển trường (Quyết nghị 
của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị thông 
qua việc mở ngành đăng ký đào tạo). 
1.5. Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây 
dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo 

  

Đội ngũ giảng viên  
2.1. Tổng số giảng viên cơ hữu và tỷ lệ % 
giảng viên cơ hữu tham gia thực hiện chương 
trình đào tạo  

 
 
 

 2 

2.2. Giảng viên cơ hữu  
- Tổng số thạc sỹ cùng ngành, ngành gần: 
- Số tiến sỹ cùng ngành: 
- Số thạc sỹ cùng ngành: 
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2.3. Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ 
hữu là điều kiện mở ngành đào tạo 
 

  

2.4. Giảng viên thỉnh giảng  
 

 

 

2.5. Các minh chứng về đội ngũ giảng viên cơ 
hữu đối với ngành đăng ký đào tạo chưa có 
trong Danh mục đào tạo (nếu có) 
 

  

3 Cơ sở vật chất 
3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 
hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm  
3.2. Thư viện, thư viện điện tử  
3.3. Hoạt động Website của cơ sở đào tạo 
 

  

4 Chương trình đào tạo 
4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo 
4.2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 
4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo  
 

  

Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện 
đảm bảo chất lượng 
5.1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 
 

  

5.2. Biên bản Hội đồng thẩm định 
 

  

5 

5.3. Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý 
của Hội đồng thẩm định (nếu có) 

  

 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

THÔNG TƯ 
 Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không  

 
 
Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng 
không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không 
Việt Nam,1 
                                           

1 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/ 
TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất 
lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng 
trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không có căn cứ ban 
hành như sau: 

“Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Hàng không dân dụng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không; 
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Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định chất lượng dịch 
vụ hành khách tại cảng hàng không.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chất lượng dịch vụ tối thiểu cho hành khách tại cảng 
hàng không. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không. 

2.2 Hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ nhà ga hành khách, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ kỹ 
thuật thương mại mặt đất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không tại 
cảng hàng không.  

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng dịch vụ hành khách tại 
cảng hàng không. 

 
Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG 

                                                                                                                                        
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành 
khách bằng đường hàng không; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi 
thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không”. 

2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 
TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 
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Mục 1 
QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH 

 
Điều 3. Khu vực chức năng tại nhà ga hành khách 

1. Khu vực chức năng tại nhà ga hành khách bao gồm: 

a) Khu vực làm thủ tục cần thiết theo quy trình phục vụ hành khách, hành lý; 

b) Khu làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo chức 
năng khai thác của nhà ga tại cảng hàng không; 

c) Khu vực dành cho hành khách không đủ điều kiện nhập cảnh đối với cảng 
hàng không quốc tế; 

d) Khu vực hành lý thất lạc; 

đ) Khu vực đặt quầy, thiết bị hướng dẫn thông tin chung cho hành khách; 

e) Khu vực trợ giúp y tế, sơ cứu ban đầu; 

g) Khu thương mại, dịch vụ; 

h) Khu vực dành cho đại diện hãng hàng không tại nhà ga; 

i)3 Khu vực hút thuốc. 

2.4 Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga 
hành khách có trách nhiệm đảm bảo các khu vực chức năng cơ bản tại nhà ga hành 
khách quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài ra còn phải đảm bảo các khu vực chức 
năng khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý, khai 
thác cảng hàng không, sân bay. 

                                           
3 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT 

ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT 
ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ 
hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong 
vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 
TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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Điều 4. Xây dựng Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không 

1.5 Hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ nhà ga hành khách, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ kỹ thuật 
thương mại mặt đất có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện và tuyên truyền, 
phổ biến Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không và ban hành quy trình 
phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phục vụ hành khách. 

2. Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không bao gồm các nội dung 
cơ bản sau: 

a) Dịch vụ hành khách tại điểm đi; 
b) Dịch vụ đưa hành khách ra tàu bay; 

c) Dịch vụ phục vụ hành khách của chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến; 

d) Dịch vụ phục vụ hành khách sử dụng các loại dịch vụ đặc biệt; 
đ) Dịch vụ phục vụ hành khách, hành lý tại điểm đến, điểm nối chuyến. 

3. Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng không và các sửa đổi, bổ sung 
(nếu có) phải được gửi cho Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không khu 
vực để giám sát thực hiện. 

Điều 5. Dịch vụ hành khách tại điểm đi 

1.6 Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga 
hành khách có trách nhiệm:  

a) Đảm bảo diện tích mặt bằng đối với khu vực làm thủ tục và không gian lưu 
thông tối thiểu 1,2 m2 cho 01 hành khách vào giờ cao điểm theo giới hạn khai thác 
của nhà ga; 
                                           

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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b) Cung cấp đủ số lượng quầy làm thủ tục cho hãng hàng không trên cơ sở yêu 
cầu của hãng hàng không và phù hợp với cơ sở hạ tầng tại nhà ga; 

c) Cung cấp đầy đủ bảng hiệu với ngôn ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh (sử 
dụng bảng điện tử, màn hình hoặc bảng treo) để hiển thị thông tin về chuyến bay, 
thời gian đóng quầy dự kiến; bảng thông báo hướng dẫn hành khách về hàng hóa 
và vật dụng nguy hiểm không được mang theo người, hành lý lên tàu bay, hướng 
dẫn về các loại giấy tờ cần thiết khi đi tàu bay theo quy định về an ninh hàng 
không tại quầy làm thủ tục; 

d) Đáp ứng diện tích mặt bằng đối với khu vực chờ tại cửa ra tàu bay và không 
gian lưu thông tối thiểu 0,6 m2 cho 01 hành khách vào giờ cao điểm theo giới hạn 
khai thác của nhà ga; 

đ) Bố trí số lượng ghế ngồi tại cảng hàng không như sau: bảo đảm đáp ứng tối 
thiểu cho 5% tổng số hành khách giờ cao điểm theo giới hạn khai thác của nhà ga 
tại khu vực làm thủ tục; bảo đảm đáp ứng tối thiểu cho 70% tổng số hành khách 
giờ cao điểm theo giới hạn khai thác của nhà ga tại khu vực chờ ra tàu bay; bố trí 
chỗ ngồi riêng cho người già yếu, phụ nữ có thai, người khuyết tật và người cần sự 
trợ giúp đặc biệt khác; 

e) Bố trí camera giám sát an ninh tại các khu vực làm thủ tục, khu vực soi 
chiếu hành lý, khu vực băng chuyền hành lý, khu vực kiểm tra an ninh hành khách 
tại cảng hàng không;  

g) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, đảm bảo trang bị đầy đủ hệ thống làm thủ 
tục hành khách chung tại các cảng hàng không, trừ khu vực làm thủ tục hành 
khách được dành riêng cho 01 hãng hàng không khai thác.” 

2. Hãng hàng không có trách nhiệm: 

a) Bố trí số lượng quầy làm thủ tục cho chuyến bay: bảo đảm không quá 25 
hành khách cho 01 quầy đối với quầy hạng Thương gia; bảo đảm không quá 40 
hành khách cho 01 quầy đối với quầy hạng Phổ thông. Quy định này không áp 
dụng cho cảng hàng không thực hiện theo hình thức làm thủ tục chung cho nhiều 
chuyến bay (common check-in); 

b) Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cảng hàng không trong việc hiển thị 
thông tin liên quan đến chuyến bay; 
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c) Bố trí khung đo, cân hành lý xách tay cho hành khách tại các khu vực quầy 
thủ tục và tại các cửa khởi hành; 

d)7 Công bố và thực hiện việc mở, đóng quầy như sau: thời gian mở quầy đối 
với các chuyến bay nội địa là 02 giờ trước giờ cất cánh dự kiến theo lịch bay căn 
cứ, đối với các chuyến bay quốc tế là 03 giờ trước giờ cất cánh dự kiến theo lịch 
bay căn cứ; thời gian đóng quầy (kết thúc chấp nhận hành khách) đối với chuyến 
bay nội địa là 40 phút trước giờ cất cánh dự kiến theo lịch bay căn cứ, đối với 
chuyến bay quốc tế là 50 phút trước giờ cất cánh dự kiến theo lịch bay căn cứ; 
trường hợp chuyến bay bị chậm phải lùi thời gian đóng quầy tương ứng với giờ cất 
cánh mới (chỉ áp dụng đối với giờ cất cánh mới trên lịch bay căn cứ) hoặc mở lại 
quầy theo giờ cất cánh mới; 

 đ)8 Bố trí nhân viên trợ giúp hành khách chưa làm thủ tục tại khu vực làm thủ 
tục trước giờ đóng quầy 15 phút và thông tin cho các bộ phận an ninh, xuất nhập 
cảnh, hải quan để hỗ trợ hành khách hoàn thiện các thủ tục;  

e) Quy định trong điều lệ vận chuyển, công khai các danh mục vật phẩm hạn 
chế vận chuyển nằm ngoài danh mục vật phẩm nguy hiểm không được vận chuyển 
bằng đường hàng không theo quy định của pháp luật; 

g) Xuất thẻ hành lý và bảo quản cho từng kiện hành lý đã ký gửi của hành khách. 
h)9 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, kết nối hệ thống làm thủ tục của mình vào 

hệ thống làm thủ tục hành khách chung tại các cảng hàng không, trừ các khu vực 
làm thủ tục hành khách được dành riêng cho 01 hãng hàng không khai thác.  

                                           
7 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 

TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

8 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 
TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

9 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT 
ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại 
cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách 
bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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Điều 6. Dịch vụ đưa hành khách ra tàu bay 

1. Hãng hàng không có trách nhiệm: 

a) Quy định nội dung phục vụ hành khách cần sự giúp đỡ, hành khách là người 
khuyết tật, đau ốm, người già, người đi cùng trẻ em, phụ nữ có thai, trẻ em đi một 
mình không có người đi cùng trong quy trình đưa hành khách ra tàu bay; 

b) Phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất để thông báo các thông tin tại cửa ra tàu 
bay với ngôn ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh về: thông tin chuyến bay, số cửa ra 
tàu bay, giờ lên tàu bay và giờ đóng cửa lên tàu bay, bảng thông báo hướng dẫn 
hành khách về hàng hóa và vật dụng nguy hiểm không được mang theo người, 
hành lý lên tàu bay; 

c) Công bố và thực hiện giờ đóng cửa lên tàu bay không quá 15 phút trước giờ 
cất cánh dự kiến; 

d)10 Trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ, yêu cầu doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất hoặc tự mình (trong trường hợp hãng 
hàng không tự phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất) phải đảm bảo cung cấp xe ô tô 
chở hành khách từ cửa ra tàu bay đến vị trí đậu tàu bay đối với các chuyến bay 
không sử dụng cầu ống dẫn hành khách có khoảng cách từ cửa ra tàu bay đến vị trí 
đậu tàu bay lớn hơn 50 mét (m); bố trí chỗ ngồi riêng cho người già yếu, phụ nữ có 
thai, người khuyết tật trên xe ô tô chở khách từ nhà ga ra tàu bay; 

đ) Thông báo, bố trí nhân viên hướng dẫn hành khách và bảng thông tin 
thay đổi cửa khởi hành tại cửa khởi hành cũ đối với các chuyến bay thay đổi cửa 
khởi hành. 

                                           
10 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 

TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/ 
TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất 
lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 
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2. Nhân viên phục vụ mặt đất phải có mặt tại cửa ra tàu bay và chuẩn bị đầy đủ 
các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc đưa hành khách lên tàu bay trước khi 
thông báo tiếp nhận hành khách ra tàu bay. 

3.11 Đại diện hãng hàng không hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền hoạt động 
đại diện tại cảng hàng không có trách nhiệm giám sát hoạt động đưa hành khách 
lên tàu bay. 

Điều 7. Dịch vụ phục vụ hành khách của chuyến bay bị chậm, gián đoạn, 
hủy chuyến12 

1. Hãng hàng không phải cung cấp thông tin về tình trạng chuyến bay cho 
doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành 
khách, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, các 
Cảng vụ hàng không nơi phát sinh chuyến bay chậm, hủy chuyến; bố trí nhân viên 
thông báo và tổ chức cung cấp các dịch vụ mà hành khách được hưởng theo quy 
định, giải quyết các thắc mắc và nhu cầu của hành khách trên cơ sở tình hình thực 
tế tại cảng hàng không và quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp chậm chuyến, gián đoạn vận chuyển theo kế hoạch 15 phút trở lên 
so với lịch bay căn cứ, hãng hàng không có trách nhiệm:  

a) Thông báo cho hành khách các thông tin liên quan đến chuyến bay, cụ thể 
như sau: số hiệu chuyến bay và chặng bay; lý do của việc chậm chuyến, gián đoạn 
vận chuyển; thời gian cất cánh dự kiến hoặc kế hoạch bay thay thế; kế hoạch phục 
vụ hành khách; bộ phận trợ giúp hành khách (vị trí, dấu hiệu nhận biết);  

b) Xin lỗi hành khách. 

                                           
11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 

27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

12 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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3. Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc 
vận chuyển bị chậm chuyến, gián đoạn, hủy chuyến, hãng hàng không có trách 
nhiệm phục vụ hành khách theo quy định như sau: 

a) Thời gian chậm từ 02 giờ phải phục vụ nước uống; 

b) Thời gian chậm từ 03 giờ trở lên phải phục vụ ăn; 

c) Thời gian chậm từ 06 giờ trở lên (từ 07 giờ đến trước 22 giờ) phải bố trí nơi 
nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không; 

d) Thời gian chậm 06 giờ trở lên (từ 22 giờ hôm trước đến trước 07 giờ ngày 
hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 
hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách; 

đ) Chuyển đổi hành trình của hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của 
hãng hàng không để hành khách tới được điểm cuối của hành trình một cách nhanh 
chóng và thuận tiện nhất. 

4. Việc cung cấp các dịch vụ quy định tại Điều này không hạn chế việc thực 
hiện các nghĩa vụ khác của hãng hàng không khi vận chuyển hành khách theo quy 
định của pháp luật.  

5. Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga 
hành khách phải tổ chức hoặc đề nghị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phi hàng 
không cung cấp dịch vụ ăn uống cho hành khách tại cảng hàng không trong các 
trường hợp chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến phù hợp với điều kiện thực 
tế của cảng hàng không trên cơ sở hợp đồng cho thuê mặt bằng và nhượng quyền 
kinh doanh giữa doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
nhà ga hành khách với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phi hàng không.” 

Điều 8. Dịch vụ cho hành khách sử dụng các loại dịch vụ đặc biệt 

1. Hãng hàng không không được thu phí đối với các dịch vụ đặc biệt sau đây: 

a) Dịch vụ xe lăn tại nhà ga; 

b) Dịch vụ phục vụ hành khách là người già yếu, khiếm thị, khiếm thính. 

2. Hãng hàng không phải cung cấp thông tin cụ thể, rõ ràng về quy trình phục 
vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của hành khách khi hành khách mua vé có nhu cầu sử 
dụng các dịch vụ đặc biệt. 

Điều 9. Dịch vụ cho hành khách tại điểm đến, điểm nối chuyến 

1. Hãng hàng không có trách nhiệm: 
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a) Quy định nội dung phục vụ hành khách khi tạm dừng, nối chuyến trong quy 
trình phục vụ hành khách tại điểm đến, điểm nối chuyến; 

b) Bố trí nhân viên chăm sóc, hỗ trợ hành khách là người già yếu, người 
khuyết tật và hành khách sử dụng xe lăn; 

c)13 Bố trí nhân viên, quầy thông tin, bảng thông tin để hướng dẫn hành khách 
tạm dừng, nối chuyến tại các cảng hàng không quốc tế thực hiện các thủ tục cần 
thiết để tiếp tục hành trình; 

d) Đảm bảo việc vận chuyển hành khách theo đúng hành trình; 

đ) Thiết lập bộ phận và khu vực giải quyết khiếu nại về hành lý tại cảng hàng 
không, phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không để đảm bảo có hệ thống biển 
chỉ dẫn dễ nhận biết đến khu vực này. 

2.14 Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga 
hành khách có trách nhiệm: 

a) Bố trí hệ thống camera, hệ thống thông tin, biển chỉ dẫn trong nhà ga hướng 
dẫn hành khách tới khu vực làm thủ tục nhập cảnh, thủ tục hải quan, khu vực trả 
hành lý; 

b) Bố trí nhân viên, băng chuyền hành lý đảm bảo việc giải phóng hành lý cho 
các chuyến bay đến như sau: đối với chuyến bay quốc tế, kiện hành lý đầu tiên di 
chuyển đến cuối băng chuyền trong vòng 20 phút từ lúc chuyển lên đầu băng 
chuyền, trừ trường hợp không phải do lỗi của doanh nghiệp cảng hàng không, 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách; đối với chuyến bay nội địa, 
kiện hành lý đầu tiên di chuyển đến cuối băng chuyền trong vòng 10 phút từ lúc 

                                           
13 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 

TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/ 
TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất 
lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 

14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 
TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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chuyển lên đầu băng chuyền, trừ trường hợp không phải do lỗi của doanh nghiệp 
cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách. 

3. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất phải bố trí 
nhân viên, phương tiện vận chuyển hành lý để đảm bảo kiện hành lý đầu tiên 
chuyển lên đầu băng chuyền trong vòng 15 phút từ lúc đóng chèn tàu bay, trừ 
trường hợp không phải do lỗi của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kỹ thuật thương 
mại mặt đất; kiện hành lý cuối cùng chuyển lên đầu băng chuyền trong vòng 35 phút từ 
lúc đóng chèn tàu bay, trừ trường hợp không phải do lỗi của doanh nghiệp cung 
ứng dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất. 

Điều 10. Dịch vụ cơ bản tại nhà ga 

1.15 Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga 
hành khách có trách nhiệm: 

a) Đáp ứng đầy đủ trang thiết bị, hệ thống biển báo, hệ thống phát thanh thể 
hiện thông tin các chuyến bay và các thông tin cho hành khách tại nhà ga. Tùy vào 
điều kiện thực tế của cảng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách phải bố trí một hoặc nhiều quầy thông 
tin với nhân viên trợ giúp hành khách;  

b) Bố trí khu vực làm thủ tục kiểm soát an ninh tại nhà ga đi, nhân viên, máy 
soi chiếu để đảm bảo thực hiện thủ tục kiểm tra an ninh bao gồm cả thời gian xếp 
hàng cho một hành khách không quá 15 phút, trừ trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quyết định; 

c) Thông báo ngay cho hãng hàng không khi phát hiện hành lý của hành khách 
có các vật dụng, hàng hóa bị giới hạn vận chuyển theo điều lệ vận chuyển của hãng 
hàng không; 

d) Bố trí xe đẩy đáp ứng đầy đủ và thuận tiện cho nhu cầu sử dụng của hành 
khách; 

                                           
15 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 

27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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đ) Tổ chức hệ thống giao thông, khu vực nhà vệ sinh phục vụ người khuyết tật; 

e) Đảm bảo vệ sinh, môi trường văn minh, sạch đẹp trong nhà ga đi, đến; hệ 
thống nhà vệ sinh đáp ứng tiêu chuẩn theo công suất thiết kế của nhà ga;  

g) Bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá tại khu vực cách ly của 
nhà ga; 

h) Bố trí quầy nước miễn phí tại khu vực cách ly trong nhà ga đi, đến; 

i) Bố trí hệ thống wifi miễn phí tại nhà ga hành khách có chất lượng, đảm bảo 
liên tục truy cập, kết nối; 

k) Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch 
vụ tại cảng hàng không và báo cáo kết quả bằng văn bản cho Cảng vụ hàng không 
nơi phát sinh khiếu nại. 

2.16 Hãng hàng không có trách nhiệm: 

a) Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ nhà ga hành khách để hiển thị thông tin liên quan đến chuyến bay sử 
dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin bao gồm các nội dung sau: 
số hiệu chuyến bay, điểm đi, điểm đến, quầy làm thủ tục, thời gian cất cánh, hạ 
cánh dự kiến, cửa ra tàu bay đối với chuyến bay đi, băng chuyền hành lý đối với 
chuyến bay đến, thông tin chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến; 

b) Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khiếu nại liên quan đến hoạt động vận 
chuyển hàng không của doanh nghiệp tại cảng hàng không và báo cáo kết quả bằng 
văn bản cho Cảng vụ hàng không nơi phát sinh khiếu nại. 

3. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất tại các cảng 
hàng không phải đảm bảo trang thiết bị phục vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng xe lăn tại 
khu vực nhà ga đi, đến; có xe nâng hành khách sử dụng xe lăn lên tàu bay. 

Điều 11. Dịch vụ phi hàng không 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không có trách nhiệm: 
                                           

16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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a) Niêm yết giá, công khai nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm ở vị 
trí dễ nhận biết và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; 

b) Đảm bảo cung cấp các hàng hóa thiết yếu và đồ uống không cồn trong khu 
vực cách ly với mức giá hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá chung của từng cảng 
hàng không. 

2.17 Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga 
hành khách có trách nhiệm bố trí mặt bằng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
phi hàng không tại cảng hàng không theo phương án bố trí mặt bằng được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

 
Mục 2 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ 
NHÂN VIÊN HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG 

 
Điều 12. Doanh nghiệp18 

1. Hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ nhà ga hành khách, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ kỹ thuật 
thương mại mặt đất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không có trách 
nhiệm ban hành Quy định về kỷ luật lao động, trong đó có nội dung quy định hình 
thức và mức kỷ luật đối với nhân viên có hành vi vi phạm quy định về thái độ khi 
trực tiếp tiếp xúc với hành khách. 

                                           
17 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Thông tư số 

27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

18 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 27/2017/ 
TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này phải trang bị 
trang phục cho nhân viên hoạt động tại cảng hàng không để phân biệt với nhân 
viên hàng không và hành khách đi tàu bay. 

3. Hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ nhà ga hành khách, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không có 
trách nhiệm niêm yết, công bố công khai đường dây nóng trên Trang thông tin điện 
tử của đơn vị mình và tại các cảng hàng không. 

4. Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga 
hành khách có trách nhiệm bố trí vị trí niêm yết thông tin đường dây nóng của tất 
cả các doanh nghiệp, hãng hàng không tại cảng hàng không. 

Điều 13. Nhân viên hoạt động tại cảng hàng không 

1. Nhân viên trực tiếp tiếp xúc với hành khách phải có thái độ ân cần, chu đáo, 
tôn trọng và cầu thị, đặc biệt trong việc giải quyết những thắc mắc, khiếu nại, ý 
kiến đóng góp của hành khách về chất lượng dịch vụ trong quá trình cung cấp dịch 
vụ vận chuyển hàng không; bình tĩnh, kiên quyết xử lý các đối tượng hành khách 
có hành vi quá khích, gây rối, ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân 
đang hoạt động tại cảng hàng không. 

2. Nhân viên trực tiếp tiếp xúc với hành khách phải có trang phục phù hợp với 
đặc điểm, tính chất của đơn vị cung cấp dịch vụ; phải đeo thẻ nhân viên trong quá 
trình tác nghiệp và thẻ kiểm soát an ninh khi làm việc tại các khu vực hạn chế của 
cảng hàng không. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 14. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này và báo cáo Bộ Giao thông vận tải 
tình hình thực hiện Thông tư. 

2. Kiểm tra, yêu cầu thực hiện Quy trình phục vụ hành khách tại cảng hàng 
không quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 
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3.19 Định kỳ 06 tháng, tổ chức rà soát, công bố các đơn vị không đáp ứng 
quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định của Thông tư này; chỉ đạo doanh 
nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách rà 
soát, sắp xếp phương án tổ chức phân bổ mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng 
không nhằm đảm bảo diện tích mặt bằng chung cho hành khách quy định tại 
Thông tư này.  

4. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp không đáp ứng các quy định của Thông 
tư này. 

Điều 15. Trách nhiệm của các Cảng vụ hàng không 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Thực hiện giám sát việc tuân thủ chất lượng dịch vụ của các hãng hàng 
không, các đơn vị cung cấp dịch vụ theo Quy trình phục vụ hành khách quy định 
tại Điều 4 của Thông tư này. 

3. Giám sát trực tiếp tất cả các trường hợp chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy 
chuyến nhằm kịp thời yêu cầu các hãng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ 
có liên quan thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

4.20 Thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận khiếu nại từ hành khách; giám sát 
doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành 
khách, hãng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan thực hiện giải quyết 
khiếu nại; báo cáo kết quả về Cục Hàng không Việt Nam. 

                                           
19 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 

27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

20 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
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Điều 16. Hiệu lực thi hành21 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 
Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 13/VBHN-BGTVT 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017 
BỘ TRƯỞNG 

  
Trương Quang Nghĩa 

 

   

 

                                           
21 Điều 3 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 quy định như sau: 

“Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt 

Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này.” 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 

Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc 
diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 15/2017/TT-NHNN ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý 
chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 20 tháng 11 năm 2017. 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 
năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị định số 187/2013/NĐ-CP); 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, 
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt 
động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam.1 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này công bố Danh mục hàng hóa kèm theo mã số HS của hàng hóa 
thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi 
tắt là Ngân hàng Nhà nước); hướng dẫn điều kiện, thủ tục cấp phép nhập khẩu và 
điều kiện, thủ tục chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu hàng hóa thuộc diện 
quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 
187/2013/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cục Phát hành và Kho quỹ, Cục Quản trị, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các cơ sở in, đúc tiền. 

3. Các cơ quan, tổ chức và thương nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu 
hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước. 

                                           
1 Thông tư số 15/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/ 

TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng 
dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại 
lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ; 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.” 
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Điều 3. Hình thức quản lý 

1. Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà 
nước được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản 
lý chuyên ngành bằng một trong hai hình thức: cấp giấy phép nhập khẩu và chỉ 
định doanh nghiệp được phép nhập khẩu. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ 
CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

 
Mục 1 

QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO HÌNH THỨC 
CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 

 
Điều 4. Hàng hóa nhập khẩu 

1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý bằng hình thức cấp giấy phép nhập 
khẩu đối với mặt hàng cửa kho tiền. 

2. Yêu cầu kỹ thuật của cửa kho tiền: Cửa kho tiền nhập khẩu phải phù hợp với 
tiêu chuẩn kỹ thuật cửa kho tiền do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền 

1. Đối với Cục Phát hành và Kho quỹ, Cục Quản trị, Sở Giao dịch Ngân hàng 
Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền: 01 (một) bản chính 
theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản có ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 
trang bị cửa kho tiền nhập khẩu: 01 (một) bản sao; 

c) Tài liệu kỹ thuật cửa kho tiền: 01 (một) bản sao và 01 (một) bản dịch 
Tiếng Việt. 

2. Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các cơ sở in, 
đúc tiền (trừ cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước); 
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các cơ quan, tổ chức và thương nhân có nhu cầu nhập khẩu cửa kho tiền, hồ sơ 
bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền: 01 (một) bản chính 
theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 (một) bản sao có 
chứng thực; 

c) Tài liệu kỹ thuật cửa kho tiền: 01 (một) bản sao có chứng thực và 01 (một) 
bản dịch Tiếng Việt. 

3. Trường hợp các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này ủy 
thác cho đơn vị khác để nhập khẩu cửa kho tiền ngoài các giấy tờ được quy định 
tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này cần bổ sung các giấy tờ như sau: 

a) Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị nhận ủy thác: 
01 (một) bản sao có chứng thực; 

b) Văn bản ủy thác theo quy định pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hàng 
hóa: 01 (một) bản gốc hoặc 01 (một) bản sao có xác nhận của đơn vị ủy thác. 

Điều 6. Quy trình và thời hạn giải quyết việc cấp giấy phép nhập khẩu cửa 
kho tiền 

1. Đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền gửi hồ sơ qua đường 
bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ), 
địa chỉ: số 47-49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

2. Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu, 
Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ có ý kiến yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đối với 
trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. 

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, trình Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền. 

3. Chậm nhất sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân 
hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền (theo mẫu tại Phụ lục III ban 
hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối cấp giấy phép, trong thời hạn 
nêu trên Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
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Điều 7. Hiệu lực của giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền 

Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền có hiệu lực trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể 
từ ngày cấp. 

 
Mục 2 

QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO HÌNH THỨC 
CHỈ ĐỊNH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU 

 
Điều 8. Hàng hóa nhập khẩu 

1. Các mặt hàng quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phụ lục I kèm theo Thông 
tư này là những mặt hàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý theo hình thức chỉ định 
doanh nghiệp được phép nhập khẩu. 

2.2 Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền 
được nhập khẩu các mặt hàng quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này. 

Điều 93. Căn cứ và thủ tục nhập khẩu 

1. Căn cứ văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu 
hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này và 
hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, 
đúc tiền thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền Cục trưởng Cục Phát hành và 
Kho quỹ, căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền hoặc 
các hình thức văn bản khác về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc 
tiền do cơ sở in, đúc tiền cung cấp, có văn bản xác nhận việc cơ sở in, đúc tiền 
nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền gửi Cơ quan Hải quan để thực 
hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa. 

                                           
2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 15/2017/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc 
diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 
20/11/2017. 

3 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 15/2017/TT-NHNN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc 
diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 
20/11/2017. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với những giấy phép nhập khẩu và văn bản cho phép tiếp nhận các lô 
hàng nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà 
nước được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo 
giấy phép nhập khẩu và văn bản tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu của Ngân hàng 
Nhà nước. 

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Phát hành và Kho quỹ 

1. Kiểm tra, theo dõi và quản lý việc sử dụng hàng hóa thuộc diện quản lý 
chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước theo đúng mục đích. 

2. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị nhập khẩu hoặc đơn vị nhận ủy thác 
nhập khẩu (nếu có) 

1. Thực hiện việc nhập khẩu đúng số lượng, chất lượng và chủng loại hàng 
hóa, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước quy định, tuân thủ các 
quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa. 

2. Đơn vị nhập khẩu hàng hóa phải sử dụng đúng mục đích hàng hóa đã 
nhập khẩu. 

3. Trong thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày thông quan, đơn vị nhập khẩu phải 
báo cáo bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) về 
tình hình sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2006/TT-NHNN ngày 03/7/2006 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi 
tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt 
động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng 
hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước. 
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Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thi hành4 

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn 
vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền; Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./. 

  
  
 

 

  

                                           
4 Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 15/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2017 quy định như sau: 

“Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2017./.” 
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH  

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014) 

 
I. Hàng hóa xuất khẩu: không có 
II. Hàng hóa nhập khẩu 

STT MÃ HÀNG MÔ TẢ HÀNG HÓA 
DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 

  Chương Nhóm Phân nhóm   

1 83 03 00 00 Cửa kho tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định) 

DANH MỤC HÀNG HÓA CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU 

72 24 90 00 Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim 
loại 

72 18 99 00   2 

72 06 90 00   
        Giấy in tiền: 

48 02 69 00 - Giấy in nền cotton 3 
39 20 99 90 - Giấy in nền polymer 
32 15 19 00 Mực in tiền 
32 15 11 90   4 
32 15 11 10   

5 49 11 99 90 

Phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân 
phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ 
có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát 
hành và quản lý 

6 84 79 89 30 Máy ép phôi chống giả 

        Máy in tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố): 

84 43 39 90 - Máy phủ Vamish 
84 43 13 00 - Máy in số 
84 43 14 00 - Máy in Flexo 
84 43 19 00 - Máy Intaglio 

7 

84 43 39 90 - Máy Simultan 

8 84 62 49 10 
Máy đúc, dập tiền kim loại (theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố) 
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PHỤ LỤC II 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm 2014) 

 
(Tên tổ chức/đơn vị đề nghị 
cấp giấy phép nhập khẩu) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  ........., ngày     tháng     năm 20..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀN 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ) 

1. Tên tổ chức/đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng 
Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]: 

- Thuộc cơ quan chủ quản (nếu có): 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại:  Fax: 
- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(*) số: 
Nơi cấp:  Ngày cấp: 
- Mã số thuế (nếu có): 
2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xét cấp Giấy phép nhập khẩu cửa 

kho tiền, cụ thể như sau: 

Stt Tên sản phẩm Mã HS Ký 
hiệu

Xuất xứ - Hãng 
sản xuất, lắp ráp 

Số 
lượng 

Năm sản 
xuất 

              
              

3. Mục đích nhập khẩu: 
4. Hình thức nhập khẩu: 
- Tên đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước 

ngoài và tên viết tắt (nếu có)]: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 
- Điện thoại:  Fax: 
- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 
(*) Nội dung này không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Ngân 
hàng Nhà nước. 
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Nơi cấp:  Ngày cấp: 

- Mã số thuế (nếu có): 
5. Thời gian dự kiến nhập khẩu: 

6. Hồ sơ kèm theo: 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý 
chuyên ngành; cam kết sử dụng đúng mục đích hàng hóa xin nhập khẩu./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như đề gửi; 
- ......... 
- Lưu. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
 (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC III 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm 2014) 

 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:     /GP-NHNN Hà Nội, ngày     tháng     năm 20 

 
GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀN 

(Có giá trị đến hết ngày...../...../.....) 
 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 
năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ngân hàng Nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư số   /2014/TT-NHNN ngày    tháng   năm 2014 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa 
thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền số......... ngày......... và 
hồ sơ liên quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, 
NAY CHO PHÉP 

1. Tên đơn vị: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 
- Số ĐT: Fax: 
- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(*) số: 
Nơi cấp:  Ngày cấp: 

(*) Nội dung này không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Ngân 
hàng Nhà nước. 
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- Mã số thuế (nếu có): 
được phép nhập khẩu cửa kho tiền (theo mẫu đính kèm):  

STT Tên sản 
phẩm Mã HS Ký 

hiệu 

Xuất xứ - 
Hãng sản 

xuất, lắp ráp 

Số 
lượng 

Năm sản 
xuất 

              

              

2. Đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu (nếu có): 

- Tên đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước 
ngoài và tên viết tắt (nếu có)]: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Điện thoại:  Fax: 

- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

- Nơi cấp:  Ngày cấp: 

- Mã số thuế (nếu có): 

3. Mục đích nhập khẩu:... 

Đơn vị nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm khai thác, sử dụng đúng mục đích 
và thực hiện các quy định có liên quan của Nhà nước về nhập khẩu hàng hóa. 

Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày thông quan, đơn vị nhập khẩu phải báo 
cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) về tình 
hình sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu./. 

 
Nơi nhận:  
- Đơn vị nhập khẩu; 
- Đơn vị nhận UTNK (nếu có); 
- Lưu:VP, PHKQ. 
 

THỐNG ĐỐC 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 
Số: 10/VBHN-NHNN 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017 
KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
Nguyễn Đồng Tiến 
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